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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HN Honduras 
AF Afganistan CO Colombia HR Croatia 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HT Haiti 
AI Anguilla CU Cuba HU Hungary 
AL Albania CV Cape Verde ID Indonesia 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus IE Ireland 
AO Angola CZ Czech Republic IL Israel 
AR Argentina DE Germany IN India 
AT Austria DJ Djibouti IQ Iraq 
AU Australia DK Denmark IR Iran (Islamic Republic 

of) 
AW Aruba DM Dominica IS Iceland 
BB Barbados DO Dominican Republic IT Italy 
BD Bangladesh DZ Algeria JM Jamaica 
BE Belgium EC Ecuador JO Jordan 
BF Burkina Faso EE Estonia JP Japan 
BG Bulgaria EG Egypt KE Kenya 
BH Bahrain ES Spain KH Cambodia 
BI Burundi ET Ethiopia KI Kiribati 
BJ Benin FI Finland KM Comoros 
BM Bermuda FJ Fiji KN Saint Kitts and Nevis 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KP Democratic People’s 

Republic of Korea 
BO Bolivia FR France KR Republic of Korea 
BR Brazil GA Gabon KW Kuwait 
BS Bahamas GB United Kingdom KY Cayman Islands 
BT Bhutan GD Grenada KZ Kazakhstan 
BW Botswana GE Georgia LA Laos 
BY Belarus GH Ghana LB Lebanon 
BZ Belize GI Gibraltar LC Saint Lucia 
CA Canada GM Gambia LI Liechtenstein 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LK SriLanka 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LR Liberia 
CH Switzerland GR Greece LS Lesotho 
CI Cụte d’Ivoire GT Guatemala LT Lithuania 
CL Chile GW Guinea-Bissau TC Turk and Caicos 

Islands 
CM Cameroon GY Guyana TD Chad 
LU Luxembourg PA Panama TG Togo 
LV Latvia PE Peru TH Thailand 
LY Lybya PG Papua New Guinea TN Tunisia 
MA Morocco PH Philippines TO Tonga 
MC Monaco PK Pakistan TR Turkey 
MD Republic of Moldova PL Poland   
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and 

Principe 
ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 
 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(181) Ngày hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(450) Ngày công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/Số công báo 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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PHẦN I 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 
 

 

(210) 4-2024-14654 (220) 08/04/2024 
 (441) 04/05/2026  

 

 

 

(540) (731) LAKESHORE LEARNING 
MATERIALS, LLC (US) 
2695 E. Dominguez St., Carson, CA 
90895, United States of America 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất và các bộ phận của đồ nội thất, cụ thể là, bàn làm việc, bàn, ghế, ghế 
sofa, ghế ngồi có tựa lưng ôm tròn (ghế một chỗ ngồi), giá, kệ, kệ/giá đỡ bằng vật liệu dạng 
dây, giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hoá, tủ, gối, đệm (nệm), chân đồ nội thất (dạng dài), 
chân đồ nội thất (dạng ngắn), khung cho đồ nội thất, khuôn đồ nội thất, đồ nội thất bằng gỗ, 
đồ nội thất bằng nguyên khối, đồ nội thất bằng ván gỗ ép, đồ nội thất bằng gỗ công nghiệp/gỗ 
nhân tạo, đồ nội thất bằng kim loại, đồ nội thất dùng ngoài trời, đồ nội thất bằng nhựa/chất 
dẻo. 
 
Nhóm 24: Vải bọc và trang trí nội thất cho đồ nội thất (đệm, nệm, ghế sofa, ghế). 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi cho trẻ em; đồ chơi cho trẻ sơ sinh; đồ chơi 
giáo dục. 
 

(210) 4-2024-14698 (220) 09/04/2024 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.5.1; 26.11.9 
 

 (731) NGÔ THỊ BÍCH TRÂM (VN) 
106 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học, giảng dạy; xuất bản 
sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); cung cấp khóa đào tạo ngoại ngữ từ xa; 
cung cấp các khóa học và khóa đào tạo trực tuyến thông qua một trang web; hệ thống đào tạo 
ngôn ngữ trực tuyến. 
 

(210) 4-2025-59696 (220) 19/11/2025 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.5.1 
 

 (731) GUANGZHOU MITIHO HOLDINGS 
CO., LTD. (CN) 
E30, Room 503, No. 8 Pazhou Avenue 
East, Haizhu District, Guangzhou, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; xúc tiến 
bán hàng cho người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hóa và dịch vụ; tuyển dụng nhân sự; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
dịch vụ kế toán; tìm kiếm tài trợ; bán lẻ: chế phẩm dược, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ 
bán lẻ liên quan đến: xà phòng rửa tay, chế phẩm làm sạch da mặt, chế phẩm tắm, chế phẩm 
gội đầu, chế phẩm để giặt, chế phẩm tẩy rửa nhà vệ sinh, dầu để tẩy mỡ, tẩy nhờn, kem đánh 
bóng và làm sạch giày, chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ, tinh dầu, mỹ phẩm, kem dùng cho 
da, nước hoa, kem đánh răng, túi nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn), 
chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật, chế phẩm làm thơm không khí, xà phòng, chế 
phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [chế phẩm vệ sinh], chất làm 
mềm vải dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia 
dụng, chế phẩm đánh bóng, sáp đánh bóng sàn, chất pha chế dầu thơm, bút chì mỹ phẩm, dầu 
mỡ dùng trong bảo quản đồ da, dầu dùng cho sơn, mỡ dùng cho đồ đi chân, nhiên liệu, que 
diêm, sáp ong dùng trong sản xuất mỹ phẩm, sáp ong, nến dùng cho cây thông Noel, nến, nến 
thơm, nến được trộn thêm tinh dầu hoặc hương liệu để tạo mùi thơm, chế phẩm để khử bụi, 
chế phẩm xua đuổi muỗi, dùng được trên da, dung dịch chuyên dùng cho kính áp tròng, chất 
tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh y tế, chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, chất khử 
mùi có hương thơm dùng cho nhà vệ sinh, chất khử mùi dùng cho ô tô, sản phẩm chăm sóc 
da cho động vật, chất diệt loài gây hại, hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ, tăm bông dùng cho 
mục đích y tế, băng vệ sinh, khăn lau đưọc tẩm sẵn chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh 
y tế, chất mài mòn dùng trong nha khoa, tã lót dùng cho vật nuôi trong nhà, dưọc phấm cho 
người, cốc nguyệt san, hộp thuốc cấp cứu, chế phẩm chải lông, chứa dược chất, khăn lau khử 
trùng, chế phẩm rửa mắt, chứa dược chất, cột chống bằng kim loại, ống thép, lưới mắt cáo 
bằng kim loại, dây chão bằng kim loại, đầu nối cáp bằng kim loại, không dẫn điện, đồ ngũ 
kim nhỏ bằng kim loại, móc treo quần áo bằng kim loại, vòng đeo chìa khóa bằng kim loại, 
khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện, hộp tiền [kim loại hoặc phi kim loại], khay kim loại, 
hộp bảo quản bằng kim loại, hộp phân phối khăn giấy, bằng kim loại, giỏ đựng hàng siêu thị, 
loại cầm tay, bằng kim loại, biển hiệu bằng kim loại, chuông cho động vật, vòng tay nhận 
dạng bằng kim loại, hàng rào bảo vệ cây bằng kim loại, bẫy động vật hoang dã, tác phẩm 
nghệ thuật bằng kim loại thường, dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, xẻng [dụng cụ cầm 
tay], bơm phun thuốc trừ sâu, dụng cụ lột da động vật, cây lao móc, bộ dụng cụ làm móng tay 
chân, dụng cụ cầm tay để uốn tóc, dụng cụ bấm móng tay chân, dùng điện hoặc không dùng 
điện, dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện, kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện, bàn là, 
kích nâng thao tác thủ công, dao đa năng, kéo, vũ khí đeo bên ngưòi, không phải súng, bộ đồ 
ăn [dao, dĩa và thìa], cán dao, bơm tay, kìm càng cua, đồng hồ thông minh [thiết bị xử lý dữ 
liệu], miếng đệm lót chuột máy vi tính, đồng hồ cát, cân kỹ thuật số, giá đỡ chuyên dụng cho 
điện thoại di động, bao đựng điện thoại thông minh, tấm bảo vệ màn hình chuyên dụng cho 
điện thoại di động, loa thông minh, tai nghe, micrô, gậy để tự chụp ảnh [giá đỡ cầm tay], thiết 
bị chống rung dùng cho camera số, nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế, cáp USB, thiết bị 
báo động, kính râm, kính áp tròng, thiết bị sạc sử dụng cổng USB, thiết bị sạc điện cầm tay, 
bộ nguồn cấp điện [pin có thế sạc lại], nam châm cho tủ lạnh, mặt nạ chống bụi tích hợp lọc 
không khí, thiết bị xoa bóp cho mục đích cá nhân, nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, thiết bị 
xoa bóp dạng bóng, thiết bị rung xoa bóp, thiết bị xoa bóp dạng súng, dùng điện, thiết bị mát-
xa mắt, máy đo huyết áp, vật dụng bảo vệ răng dùng cho mục đích nha khoa, thiết bị phóng 
điện trị liệu, miếng dán làm mát dùng cho mục đích y tế, khẩu trang y tế, dụng cụ lấy ráy tai, 
bình sữa cho trẻ em bú, bao cao su, dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất, mô cấy chứa vật 
liệu nhân tạo dùng trong phẫu thuật, dụng cụ chỉnh hình, băng chỉnh hình dùng cho khóp 
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xương, vật liệu để khâu vết thương, dụng cụ hỗ trợ đi lại cho vật nuôi trong nhà, đèn, đèn tia 
cực tím, không dùng cho mục đích y tế, đèn dạng cong hoặc xoắn, đèn dầu, thiết bị làm nóng 
cốc được cấp điện qua cổng USB, bếp nấu ăn, thiết bị luộc trứng gia dụng, dùng điện, cốc vại 
được làm nóng bằng điện, ấm đun nước, dùng điện, thiết bị khử mùi cho tủ lạnh, quạt điện, 
loại di động, máy sấy tóc, máy tạo độ ẩm gia dụng, máy hút ẩm gia dụng, thiết bị đun nóng 
nước, thiết bị sưởi ấm [bằng nước], phụ kiện bồn tắm, thiết bị tẩy uế, thiết bị sưởi ấm tay 
được cấp điện qua cổng USB, túi cao su hoặc chai [đóng kín] chứa nước nóng để chườm, bộ 
tản nhiệt, dùng điện, bật lửa gaz, túi làm mát cho cá nhân, không dùng cho mục đích y tế, 
giấy, giấy sao chụp [văn phòng phẩm], khăn giấy dùng để tẩy trang, khăn lau bằng giấy, bìa 
cứng, vật dụng đánh dấu trang sách, tập giấy viết [văn phòng phẩm], giấy dính, sách, tranh 
ảnh, màng bọc thực phấm, hộp bao bì bằng giấy, dụng cụ dập ghim [dụng cụ văn phòng], văn 
phòng phẩm, giá nhỏ chia ngăn để bàn dùng đựng văn phòng phẩm [dụng cụ văn phòng], 
mực, con dấu [đóng dấu], bút, keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, thuốc vẽ, vật 
liệu vẽ, da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm, túi xách, túi mua hàng, có thể tái sử dụng, ba lô, 
vali [hành lý], túi nhỏ đựng mỹ phẩm, chìa khóa và các vật dụng cá nhân khác, đồ trang trí 
bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, dây đai giữ trẻ, gậy leo núi, vòng cổ dùng cho động vật, 
đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), hộp đựng dụng cụ, không bằng kim loại, rỗng, móc 
treo túi, không bằng kim loại, gương, rơm bện [trừ chiếu], tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao 
hoặc chất dẻo, bảng niêm yết, đồ trang trí bằng nhựa có hình dạng thực phẩm, chuồng cho 
động vật nuôi, dùng trong gia đình, vòng tay nhận dạng, không bằng kim loại, bình đựng tro 
hỏa táng, vật dụng bảo vệ chống va đập cho đồ nội thất, khay chia ngăn kéo, tấm đệm để ngủ, 
mành che cửa sổ bên trong nhà, quạt dùng cho cá nhân, không dùng điện, đệm, dụng cụ cho 
mục đích gia dụng, đồ chứa đựng bằng thủy tinh dùng hằng ngày (bao gồm cốc, đĩa, bình và 
hũ), đồ sứ dùng hằng ngày (bao gồm bát to, bát, đĩa, ấm, bộ đồ ăn, hũ, bình và nồi), tượng 
bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh, bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn], bộ đồ uống cà 
phê [bộ đồ ăn], bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ], hộp đựng xà phòng, bình, thùng rác dùng 
cho mục đích gia dụng, khung căng quần áo, vật dụng giữ giấy vệ sinh, bồn tắm có thể bơm 
phồng dùng cho em bé, Iược, bàn chải, bàn chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa, dụng cụ trang 
điểm, đồ chứa đụng giữ nhiệt cho thực phẩm, găng tay dùng cho lò nướng, phalê [đồ chứa 
đụng bằng thủy tinh], máng uống nước cho vật nuôi, dụng cụ thu hút và diệt muỗi, vải dệt 
kim, vải không dệt, tấm trướng treo tường làm bằng vải, khăn vải để tẩy trang, khăn lau, chăn 
yoga, vải lanh gia dụng, khăn trải giường bằng vải lanh, chăn dùng ngoài trời, khăn trải bàn, 
không bằng giấy, rèm phòng tắm, tấm lót đĩa bằng vải, vỏ bọc bằng vải của nắp đậy bệ xí, 
tấm trải dùng khi dã ngoại, cờ bằng vải hoặc chất dẻo, khăn lau bát đĩa [khăn vải], khăn lau 
kính, quần áo lót, quần áo, bộ đồ cho trẻ sơ sinh [trang phục], quần bơi cho nam, áo mưa, 
trang phục biểu diễn, giày, mũ, trang phục dệt kim, găng tay [trang phụcỊ, ca vát, dây đeo 
quần, mũ tắm, ruy băng trang trí, kẹp để uốn xoăn tóc, kẹp tóc, chi tiết trang trí, trừ loại dùng 
làm đồ trang sức, vòng hay dây đeo chìa khóa, chi tiết trang trí cho điện thoại di động, ghim 
cài [phụ kiện của trang phục], cúc, bộ tóc giả, bộ đồ may vá, cây nhân tạo, trừ cây Noel, 
miếng đệm vai cho trang phục, miếng vá nhiệt để sửa chữa đồ vải, số hiệu gắn trên trang 
phục của người thi đấu, miếng dán nâng ngực, dải băng để buộc tóc, đồ để thêu trang trí, móc 
cài cho túi, tấm thảm, thảm, chiếu đan làm sậy hoặc cói, thảm cỏ nhân tạo, thảm tập thể dục, 
thảm trải sàn, tấm phủ sàn, thảm chống trượt, giấy dán tường, tấm treo tường, không bằng vật 
liệu dệt, thiết bị trò chơi, xe cộ đồ chơi, thiết bị cho trò chơi bài, bóng cho trò chơi, thiết bị 
tập thể dục, cung để bắn tên, máy tập thể dục, bể bơi [đồ chơi], phao bơi, đồ trang trí cho cây 
Noel, trừ đèn và bánh kẹo, dụng cụ câu cá, vé xổ số in sẵn, đai thấm mồ hôi dùng trong thể 
thao, đồ chơi, đồ chơi nhồi bông, khối lắp ghép cỡ lớn là đồ chơi, bi cho trò chơi, diều, thịt 
sấy khô, xúc xích, thực phấm trên cơ sở cá, trái cây đóng hộp, trái cây ngào đường, hạt cau 
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chế biến sẵn, rau củ sấy khô, trứng, đã qua chế biến, sản phẩm sữa, dầu dùng cho thực phẩm, 
thạch cho thực phẩm, trừ bánh kẹo, quả hạch chế biến sẵn, nấm sấy khô, ăn được, cà phê, trà, 
đồ uống trên cơ sở trà, đường, kẹo, sôcôla, mật ong, bánh mì, bánh quy, bánh bao nhỏ, thực 
phấm trên cơ sở ngũ cốc, mỳ gạo ăn liền, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, tinh bột 
cho thực phẩm, kem lạnh, muối nấu ăn, nước tương, gia vị, natri hydrocacbonat [cho mục 
đích nấu nướng], hương liệu cho thực phẩm, chất làm mềm thịt cho mục đích nấu ăn, bia, 
dung dịch cô đặc để pha chế nước ngọt, nước ngọt, đồ uống không cồn, nước [đồ uống], 
nước sô đa, đồ uống dùng trong thể thao, đồ uống chứa trái cây, loại uống liền, không cồn, 
nguyên liệu không cồn để pha chế đồ uống, xi rô dùng cho đồ uống. 
 

(210) 4-2025-60824 (220) 04/05/2023 

(641) 4-2023-17420 
 

 

(441) 04/05/2026  

(540) 

 

(591) Xanh dương, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NHỰA DUY TÂN (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Lá và tấm kim loại; đinh vít bằng kim loại. 
 
Nhóm 09: Chóp nón giao thông; tín hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học. 
 
Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; trang trí quầy hàng; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán: lá và tấm kim loại, đinh vít bằng kim loại, chóp nón giao 
thông; tín hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học. 
 

(210) 4-2025-60825 (220) 04/05/2023 

(641) 4-2023-17420 
 

 

(441) 04/05/2026  

(540) 

 

(591) Xanh dương, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NHỰA DUY TÂN (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; công cụ cắt [công cụ cầm tay]; cán dao. 
 
Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; trang trí quầy hàng; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán: bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa], công cụ cắt [công cụ cầm tay], 
cán dao. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; cung cấp thông tin liên quan đến việc 
sửa chữa; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; bảo dưỡng đồ 
đạc. 
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(210) 4-2025-61756 (220) 01/12/2025 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.24; 6.1.2; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh than, be, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG 
DƯƠNG HUẾ (VN) 
02 Hùng Vương, phường Thuận Hóa, 
thành phố Huế 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là: cung cấp hỗ trợ quản lý kinh doanh 
trong việc lập và điều hành khách sạn, nhà hàng ăn uống, trung tâm chăm sóc sức khỏe hay 
sắc đẹp, điểm vui chơi giải trí và luyện tập sức khỏe, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp và 
khu căn hộ cao tầng; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là: quản lý và điều hành khách sạn, 
nhà hàng ăn uống, điểm vui chơi giải trí và luyện tập sức khỏe, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên 
hợp và khu căn hộ cao tầng cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, cụ thể là: cửa hàng bán 
quà tặng, đồ lưu niệm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, cụ thể là: đồ uống không cồn, trà và cà phê, 
hàng tạp phẩm (cụ thể là: xà phòng, sữa tắm, dầu gội, dầu xà, kem đánh răng, bàn chải, lược, 
dao cạo râu, khăn tắm, áo choàng), đồ ăn nhanh, thực phẩm, bánh kẹo, nước ngọt, kem, đồ vệ 
sinh cá nhân, báo và tạp chí, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc cơ thể, văn phòng 
phẩm, túi xách, quần áo, mũ nón, ấn phẩm in, đồ chơi, đồ chơi bằng vải nhung lông, búp bê, 
trò chơi, ô dù, đồ trang sức, và đồng hồ; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp các 
phương tiện/tiện nghi cho việc sử dụng các trang thiết bị và máy móc văn phòng; dịch vụ 
quản trị kinh doanh; dịch vụ lên kế hoạch cho những cuộc họp trong kinh doanh; cung cấp 
các phương tiện/tiện nghi có bản chất là cung cấp quyền truy cập vào trang thiết bị và máy 
móc văn phòng, bao gồm máy in và máy chiếu, cho các buổi họp/thảo luận liên quan đến 
kinh doanh; cung cấp các phương tiện/tiện nghi trong các hội nghị và hội thảo kinh doanh có 
bản chất là cung cấp quyền truy cập vào trang thiết bị và máy móc văn phòng, bao gồm máy 
in và máy chiếu.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; đóng gói và lưu trữ/cất giữ hàng 
hóa; dịch vụ cung cấp chuyến đi chơi trên biển; dịch vụ cung cấp tàu đi chơi trên biển; dịch 
vụ đại lý du lịch, cụ thể là, sắp xếp, giữ chỗ và đặt chỗ vận chuyến hành khách và hàng hóa; 
dịch vụ cung cấp chuyến đi chơi trên biển và tàu đi chơi trên biển, chuyến du ngoạn, chuyến 
du lịch, kỳ nghỉ và chuyến đi; tổ chức và điều hành/quản lý chuyến du ngoạn, chuyến du lịch, 
kỳ nghỉ và chuyến đi chơi trên biển; dịch vụ hướng dẫn du lịch và thông tin du lịch; dịch vụ 
lên kế hoạch và quản lý sự kiện có bản chất là dịch vụ đại lý du lịch thực hiện tổ chức chuyến 
du lịch, cụ thể là, sắp xếp, tổ chức, bố trí, và lên lịch trình/lên kế hoạch các kỳ nghỉ; cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
 
Nhóm 41: Cung cấp hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa, cụ thể là tổ chức sự kiện thể thao 
và văn hóa cộng đồng; dịch vụ lập kế hoạch và quản lý sự kiện, cụ thể là sắp xếp và tiến hành 
sự kiện đặc biệt cho mục đích giải trí xã hội; sắp xếp đặt vé cho các buổi biểu diễn và các sự 
kiện giải trí khác; sắp xếp đặt vé cho các sự kiện giáo dục, sự kiện thể thao, sự kiện văn hóa 
và câu lạc bộ ban đêm (hộp đêm); cung cấp các ấn phẩm kỹ thuật số trực tuyến không thể tải 
xuống có bản chất là tạp chí trong lĩnh vực giải trí, điện ảnh, nấu ăn, thực phẩm và đồ uống, 
nghệ thuật, ngoại ngữ, quy tắc (nghi thức) xã giao, nghệ thuật và thủ công (thủ công mỹ 
nghệ), sức khỏe, du lịch, thời trang, ô tô, thuyền, đồ trang sức, đồng hồ, khách sạn xa xỉ, âm 
nhạc và môn đánh gôn thông qua Internet và một trang web; cung cấp thông tin giáo dục và 
giải trí về các địa điểm thu hút du lịch địa phương và địa điểm được quan tâm ưa thích trong 
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khu vực lân cận các khu dân cư và khách sạn, và phân phối các tài liệu liên quan đến thông 
tin đó; cung cấp các hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa, cụ thể là, giải trí bằng âm nhạc; 
sắp đặt/chuẩn bị các hội nghị và tổ chức các buổi triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo 
dục; sắp đặt chuẩn bị vé và giữ chỗ cho các buổi biểu diễn và các sự kiện giải trí khác; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe và thể hình, cụ thể là cung cấp các dịch vụ, phương tiện, hướng dẫn 
và trang thiết bị trong lĩnh vực rèn luyện thể chất và luyện tập sức khỏe; cung cấp các dịch 
vụ, phương tiện, hướng dẫn và trang thiết bị trong môn quần vợt, ở bể bơi, các hoạt động vui 
chơi giải trí, đạp xe, gôn, thể thao dưới nước, cưỡi ngựa, vui chơi ở biển và phục vụ các hoạt 
động xã hội kèm theo; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn, sân gôn, và hướng dẫn chơi gôn; dịch vụ 
lên kế hoạch cho đám cưới; dịch vụ lên kế hoạch và quản lý sự kiện (dịch vụ cho mục đích 
giáo dục/giải trí/thể thao và văn hóa); tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (không có cồn) (do nhà hàng thực hiện); quầy giải khát; dịch vụ phòng cho thuê ở khu 
nghỉ dưỡng; dịch vụ cung cấp các tiện nghi chung cho các cuộc họp, hội nghị/hội thảo, buổi 
tiệc và triển lãm, cụ thể là cung cấp thực phẩm và đồ uống (không có cồn) do nhà hàng thực 
hiện, cung cấp phòng họp và không gian cho các cuộc họp, cung cấp bàn, ghế, khăn trải 
bàn/khăn ăn và đồ thủy tinh, cung cấp các phòng và không gian có phục vụ thực phẩm và đồ 
uống các loại do nhà hàng thực hiện, tất cả để phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị và các 
cuộc triển lãm; dịch vụ đặt chỗ ở tại khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; 
cung cấp các dịch vụ đặt chỗ, giữ chỗ và tìm kiếm chỗ ở tạm thời trực tuyến; cung cấp chỗ ở 
tạm thời thông qua một trang web tương tác trực tuyến. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe, cụ thể là cung cấp các dịch vụ chăm sóc da 
mặt, tóc, da và cơ thể, dịch vụ sửa móng tay và móng chân, dịch vụ mát-xa, dịch vụ tẩy lông 
toàn thân và dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2025-61757 (220) 01/12/2025 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.24; 6.1.2; 26.1.1; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG 
DƯƠNG HUẾ (VN) 
02 Hùng Vương, phường Thuận Hóa, 
thành phố Huế 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là: cung cấp hỗ trợ quản lý kinh doanh 
trong việc lập và điều hành khách sạn, nhà hàng ăn uống, trung tâm chăm sóc sức khỏe hay 
sắc đẹp, điểm vui chơi giải trí và luyện tập sức khỏe, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp và 
khu căn hộ cao tầng; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là: quản lý và điều hành khách sạn, 
nhà hàng ăn uống, điểm vui chơi giải trí và luyện tập sức khỏe, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên 
hợp và khu căn hộ cao tầng cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, cụ thể là: cửa hàng bán 
quà tặng, đồ lưu niệm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, cụ thể là: đồ uống không cồn, trà và cà phê, 
hàng tạp phẩm (cụ thể là: xà phòng, sữa tắm, dầu gội, dầu xà, kem đánh răng, bàn chải, lược, 
dao cạo râu, khăn tắm, áo choàng), đồ ăn nhanh, thực phẩm, bánh kẹo, nước ngọt, kem, đồ vệ 
sinh cá nhân, báo và tạp chí, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc cơ thể, văn phòng 
phẩm, túi xách, quần áo, mũ nón, ấn phẩm in, đồ chơi, đồ chơi bằng vải nhung lông, búp bê, 
trò chơi, ô dù, đồ trang sức, và đồng hồ; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp các 
phương tiện/tiện nghi cho việc sử dụng các trang thiết bị và máy móc văn phòng; dịch vụ 
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quản trị kinh doanh; dịch vụ lên kế hoạch cho những cuộc họp trong kinh doanh; cung cấp 
các phương tiện/tiện nghi có bản chất là cung cấp quyền truy cập vào trang thiết bị và máy 
móc văn phòng, bao gồm máy in và máy chiếu, cho các buổi họp/thảo luận liên quan đến 
kinh doanh; cung cấp các phương tiện/tiện nghi trong các hội nghị và hội thảo kinh doanh có 
bản chất là cung cấp quyền truy cập vào trang thiết bị và máy móc văn phòng, bao gồm máy 
in và máy chiếu.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; đóng gói và lưu trữ/cất giữ hàng 
hóa; dịch vụ cung cấp chuyến đi chơi trên biển; dịch vụ cung cấp tàu đi chơi trên biển; dịch 
vụ đại lý du lịch, cụ thể là, sắp xếp, giữ chỗ và đặt chỗ vận chuyến hành khách và hàng hóa; 
dịch vụ cung cấp chuyến đi chơi trên biển và tàu đi chơi trên biển, chuyến du ngoạn, chuyến 
du lịch, kỳ nghỉ và chuyến đi; tổ chức và điều hành/quản lý chuyến du ngoạn, chuyến du lịch, 
kỳ nghỉ và chuyến đi chơi trên biển; dịch vụ hướng dẫn du lịch và thông tin du lịch; dịch vụ 
lên kế hoạch và quản lý sự kiện có bản chất là dịch vụ đại lý du lịch thực hiện tổ chức chuyến 
du lịch, cụ thể là, sắp xếp, tổ chức, bố trí, và lên lịch trình/lên kế hoạch các kỳ nghỉ; cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
 
Nhóm 41: Cung cấp hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa, cụ thể là tổ chức sự kiện thể thao 
và văn hóa cộng đồng; dịch vụ lập kế hoạch và quản lý sự kiện, cụ thể là sắp xếp và tiến hành 
sự kiện đặc biệt cho mục đích giải trí xã hội; sắp xếp đặt vé cho các buổi biểu diễn và các sự 
kiện giải trí khác; sắp xếp đặt vé cho các sự kiện giáo dục, sự kiện thể thao, sự kiện văn hóa 
và câu lạc bộ ban đêm (hộp đêm); cung cấp các ấn phẩm kỹ thuật số trực tuyến không thể tải 
xuống có bản chất là tạp chí trong lĩnh vực giải trí, điện ảnh, nấu ăn, thực phẩm và đồ uống, 
nghệ thuật, ngoại ngữ, quy tắc (nghi thức) xã giao, nghệ thuật và thủ công (thủ công mỹ 
nghệ), sức khỏe, du lịch, thời trang, ô tô, thuyền, đồ trang sức, đồng hồ, khách sạn xa xỉ, âm 
nhạc và môn đánh gôn thông qua Internet và một trang web; cung cấp thông tin giáo dục và 
giải trí về các địa điểm thu hút du lịch địa phương và địa điểm được quan tâm ưa thích trong 
khu vực lân cận các khu dân cư và khách sạn, và phân phối các tài liệu liên quan đến thông 
tin đó; cung cấp các hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa, cụ thể là, giải trí bằng âm nhạc; 
sắp đặt/chuẩn bị các hội nghị và tổ chức các buổi triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo 
dục; sắp đặt chuẩn bị vé và giữ chỗ cho các buổi biểu diễn và các sự kiện giải trí khác; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe và thể hình, cụ thể là cung cấp các dịch vụ, phương tiện, hướng dẫn 
và trang thiết bị trong lĩnh vực rèn luyện thể chất và luyện tập sức khỏe; cung cấp các dịch 
vụ, phương tiện, hướng dẫn và trang thiết bị trong môn quần vợt, ở bể bơi, các hoạt động vui 
chơi giải trí, đạp xe, gôn, thể thao dưới nước, cưỡi ngựa, vui chơi ở biển và phục vụ các hoạt 
động xã hội kèm theo; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn, sân gôn, và hướng dẫn chơi gôn; dịch vụ 
lên kế hoạch cho đám cưới; dịch vụ lên kế hoạch và quản lý sự kiện (dịch vụ cho mục đích 
giáo dục/giải trí/thể thao và văn hóa); tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (không có cồn) (do nhà hàng thực hiện); quầy giải khát; dịch vụ phòng cho thuê ở khu 
nghỉ dưỡng; dịch vụ cung cấp các tiện nghi chung cho các cuộc họp, hội nghị/hội thảo, buổi 
tiệc và triển lãm, cụ thể là cung cấp thực phẩm và đồ uống (không có cồn) do nhà hàng thực 
hiện, cung cấp phòng họp và không gian cho các cuộc họp, cung cấp bàn, ghế, khăn trải 
bàn/khăn ăn và đồ thủy tinh, cung cấp các phòng và không gian có phục vụ thực phẩm và đồ 
uống các loại do nhà hàng thực hiện, tất cả để phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị và các 
cuộc triển lãm; dịch vụ đặt chỗ ở tại khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; 
cung cấp các dịch vụ đặt chỗ, giữ chỗ và tìm kiếm chỗ ở tạm thời trực tuyến; cung cấp chỗ ở 
tạm thời thông qua một trang web tương tác trực tuyến. 
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Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe, cụ thể là cung cấp các dịch vụ chăm sóc da 
mặt, tóc, da và cơ thể, dịch vụ sửa móng tay và móng chân, dịch vụ mát-xa, dịch vụ tẩy lông 
toàn thân và dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2026-09403 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) TRẦN ĐĂNG CÔNG (VN) 

61 Đinh Tiên Hoàng, khu phố 19, phường 
Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TRẦN & TRẦN (TRAN & TRAN CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Nước hoa; đồ trang điểm (mỹ phẩm); son môi; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; mỹ 
phẩm. 
 

(210) 4-2026-09404 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 1.15.15; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 
trắng, xám trắng, xám đen, xám, vàng 
nhạt, nâu. 

 

 (731) HUỲNH THỊ NGỌC HÀ (VN) 
Ấp Bình Khương I, xã An Thạnh Thủy, 
tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc); dầu 
gội; sữa tắm. 
 

(210) 4-2026-09411 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ ĐS VIỆT NAM (VN) 
Thôn Tân Độ, xã Phượng Dực, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu nho; rượu 
vang; rượu mạnh (đồ uống); rượu hoa quả. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm cụ thể 
là: rượu, đồ uống có cồn được pha trộn sẵn (không trên cơ sở bia), rượu nho, rượu vang, rượu 
mạnh (đồ uống), rượu hoa quả, đồ uống không cồn, bia. 
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(210) 4-2026-09412 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ ĐS VIỆT NAM (VN) 
Thôn Tân Độ, xã Phượng Dực, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia, rượu nho, rượu 
vang, rượu mạnh (đồ uống), rượu hoa quả. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm cụ thể 
là: rượu, đồ uống có cồn được pha trộn sẵn (không trên cơ sở bia), rượu nho, rượu vang, rượu 
mạnh (đồ uống), rượu hoa quả, đồ uống không cồn, bia. 
 

(210) 4-2026-09413 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) WELX TECHNOLOGIES LIMITED 

(CN) 
Room 25, 5/F, New Timely Factory 
Building, 497 Castle Peak  Road, Lai Chi 
Kok, Kl, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Ðầu lọc cho thuốc lá điếu; đót thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; thuốc lá; bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục 
đích y tế. 
 

(210) 4-2026-09416 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN INKAVA (VN) 

Số 1, đường số 2, cụm công nghiệp An 
Hòa, phường Hương An, thành phố Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân, 
đồ đội đầu. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in; dịch vụ may quần áo; dịch vụ thêu. 
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(210) 4-2026-09417 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.1.11; 26.15.15 

(591) Da cam đậm, da cam nhạt, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ÂM THANH SỐ 
(VN) 
Số 5F1, tổ 50, ngõ 357 Tam Trinh, 
phường Tương Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị âm thanh, cụ thể là: loa; amply (bộ khuếch đại âm thanh); ống nói 
(micro); thiết bị trộn âm thanh (audio mixers); đầu máy karaoke. 
 

(210) 4-2026-09419 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
NASAKI VIỆT NAM (VN) 
Thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh 
Hưng Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; ô tô điện; xe đạp; xe máy; ô tô. 
 

(210) 4-2026-09422 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 6.1.2; 20.5.7; 24.15.1; 26.4.18 

(591) Xanh xám, xám, xám nhạt, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN SỸ DƯƠNG (VN) 
Thôn Bái Uyên, xã Liên Bão, tỉnh Bắc 
Ninh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH PASA 
PARTNERS (CÔNG TY LUẬT TNHH 
PASA PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy cưa; máy cắt; máy hút bụi chân không; máy nén khí. 
 

(210) 4-2026-09423 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 7.1.6; 7.1.12; 26.4.9; 
26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
INDOCHINE (VN) 
Số 45 Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH PASA 
PARTNERS (CÔNG TY LUẬT TNHH 
PASA PARTNERS) 
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(511) Nhóm 35: Tư vấn đấu giá bất động sản. 
 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn cho việc mua bán và cho thuê bất động sản; tư vấn 
định giá bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch mua bán bất động sản. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông; dịch vụ thi công nội ngoại thất; san lấp mặt bằng; dịch vụ giám sát 
việc xây dựng công trình. 
 

(210) 4-2026-09424 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SMART WORLD (VN) 
Đội 7, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhật khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng trưng bày các sản phẩm: 
điện thoại, phụ kiện điện thoại, linh kiện điện thoại, tai nghe, loa, sạc điện thoại, củ sạc, dây 
cáp sạc, pin điện thoại, pin sạc dự phòng, miếng dán màn hình, kính dán điện thoại, giá đỡ 
điện thoại, thẻ nhớ, ốp lưng cho điện thoại, bao đựng điện thoại thông minh 
 

(210) 4-2026-09427 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.12; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Nâu vàng, đen, xám, xám nhạt. 
 

 (731) PHẠM THỊ KIM LIÊN (VN) 
543, tổ 20, khu phố 6, phường Long 
Bình, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và SHTT 
Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Mứt gừng; mứt kim quất; mơ gừng; hạt macca đã sơ chế. 
 
Nhóm 30: Kẹo gừng; mật ong; trà gừng; dầu gừng (gia vị). 
 
 

(210) 4-2026-09428 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) HANGZHOU BAIHENG BRAND 

MANAGEMENT CO., LTD. (CN) 
Room 617, Building 6, Puda Fortune 
Business Center, Shangcheng District, 
Hangzhou, Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và SHTT 
Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 
CO., LTD) 
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(511) Nhóm 28: Đồ chơi cho mục đích giảm căng thẳng; đất nặn đồ chơi; bột nặn đồ chơi; đồ chơi; 
đồ chơi mới lạ để chơi khăm; đồ chơi mới lạ cho các bữa tiệc. 
 

(210) 4-2026-09429 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2; 5.5.16; 5.5.21 
 

 (731) LIANG JINNAN (CN) 
No. 39 Meicun, Dongshan Village, 
Xiangyun Town, Nan'an City, Fujian 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và SHTT 
Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ đội đầu; giày dép; vớ; đồ lót; quần lót. 
 

(210) 4-2026-09430 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 20.5.7; 26.5.1; 26.11.13 
 

 (731) PHẠM MINH THẮNG (VN) 
Tổ 14C, khu phố Quang Trung 5B, 
phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và SHTT 
Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Các tệp âm thanh có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động; bản 
ghi âm nhạc 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ sáng tác âm nhạc; sản xuất âm nhạc; dịch vụ phòng thu 
âm; cung cấp âm nhạc trực tuyến (không tải xuống được). 
 

(210) 4-2026-09431 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.7; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LUCAGOLD VIET 
NAM (VN) 
Số 32, ngõ 49, đường Thạch Bàn, phường 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ MARCH (CÔNG TY CỔ PHẦN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ MARCH) 

 

(511) Nhóm 06: Ray ngăn kéo (bằng kim loại); tay nâng (bằng kim loại); bản lề (bằng kim loại). 
 
Nhóm 11: Thiết bị nhà bếp bao gồm: chậu rửa bát bằng inox, vòi rửa bát; bếp từ; máy hút 
mùi. 
 

Nhóm 20: Phụ kiện tủ bếp gồm: giá xoong nồi, giá gia vị, giá dao thớt, giá để bát đĩa cố định, 
giá bát đĩa nâng hạ, giá góc liên hoàn. 
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(210) 4-2026-09446 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 18.1.9; 18.1.23; 26.11.9; 26.15.15 

(591) Vàng ánh kim, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAI ANH FARM 
(VN) 
3663 Phạm Thế Hiển, phường Bình 
Đông, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ MARCH (CÔNG TY CỔ PHẦN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ MARCH) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn. 
 

(210) 4-2026-09447 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24; 24.15.7 
 

 (731) YE ZENGYI (CN) 
Hangkan, Huixi Town, Pingyang County, 
Zhejiang Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ đồ cho trẻ sơ sinh [trang phục]; bộ quần áo tắm; áo mưa; giày. 
 

(210) 4-2026-09448 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) HK HENGHUI COMMUNICATION 
LIMITED (CN) 
Unit 3, 6/f., Kam Hon Industrial 
Building,8  Wang Kwun Road, Kowloon 
Bay, Hong Kong 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; chất làm ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2026-09449 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO-MT 
(VN) 
Lô A6-1, đường số 4, khu công nghiệp 
Phú Bài, phường Phú Bài, thành phố Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL 
LAW CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; gạch; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch 
vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2026-09455 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) LIUZHOU NUOANKE SEALING 

PARTS CO., LTD. (CN) 
Room 806, Block A, Huaxin 
International, No. 17 Tanzhong East 
Road, Liuzhou City, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 17: Chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; vòng đệm làm cho kín; gioăng làm kín dạng 
hình chữ O; vòng đệm ống; vòng đệm chặn dầu; vòng để bịt kín nước.  
 

(210) 4-2026-09458 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

THAILAND (VN) 
Số 85 Hoàng Sa, phường Tân Định, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; chất phụ trợ dùng trong nông nghiệp. 
 

(210) 4-2026-09460 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) TWELVE GLOBAL INC. (KR) 

unit414, 4F, 70 Gasan digital 2-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; huyết thanh dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm cho tóc; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
cơ thể. 
 

(210) 4-2026-09461 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.4.2; 26.4.18; 26.11.22 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC THANH (VN) 
Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường 
Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh cụ thể: loa; amply (bộ khuếch đại âm thanh); ống nói 
(micro); thiết bị trộn âm thanh (mixer); đầu máy karaoke; máy thu thanh 
 

(210) 4-2026-09462 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.3.3; 26.4.4; 26.13.1 

(591) Xanh biển, xám. 
 

 (731) SUNGROVE INC. (JP) 
4F Nishishinjuku Mitsui Building, 6-24-1 
Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH APOLAT 
LEGAL (APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; 
bộ dữ liệu, đã được ghi hoặc có thể tải về; máy vi tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể 
tải về; phần cứng máy tính; chương trình máy tính, ghi sẵn; thiết bị để xử lý dữ liệu; tệp tin 
âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ 
thuật số [PDA]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; 
đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc]. 
 
Nhóm 35: Phát triển các ý tưởng quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; tư vấn điều 
hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; cung 
cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh; dịch vụ quản lý hành chính được thuê 
ngoài cho các công ty; hoạt động văn phòng; dịch vụ xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu 
máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính 
cho người khác; đăng ký dữ liệu và thông báo bằng văn bản; cập nhật và duy trì thông tin 
trong các bản đăng ký; lập bản khai thuế; lập các báo cáo thống kê kế toán; cho thuê không 
gian quảng cáo; kế toán. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ lồng tiếng; huấn luyện [đào tạo]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống 
được; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; đạo 
diễn phim, trừ phim quảng cáo; nhiếp ảnh. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tạo 
lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; phát triển 
nền tảng máy vi tính; thiết kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; khôi phục dữ 
liệu máy tính; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin [IT] [khắc phục sự cố phần mềm]; dịch vụ 
mã hóa dữ liệu; số hoá tư liệu [quét]; cho thuê máy chủ đặt web; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nền tảng [PaaS]; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; lưu trữ dữ liệu 
điện tử; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; thiết kế công nghiệp; 
tư vấn công nghệ máy tính. 
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(210) 4-2026-09464 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ T-GAS 
(VN) 
Xóm mới, thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, 
tỉnh Hưng Yên 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ MARCH (CÔNG TY CỔ PHẦN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ MARCH) 

 

(511) Nhóm 06: Vỏ bình ga bằng kim loại. 
 

(210) 4-2026-09465 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 24.15.21; 24.17.5 
 

 (731) TRẦN VŨ LONG (VN) 
Thôn Cầu, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa cuốn nhôm; cửa nhôm hệ mở; cửa nhôm hệ lùa; khung cửa nhôm; cửa nhôm 
kính, vách; chốt bản lề; phụ kiện nhôm kính; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; phụ 
kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện. 
 
Nhóm 09: Khóa điện; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; hệ thống điều khiển truy cập điện tử 
dùng cho cửa khóa liên động; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; khóa móc, đồ 
điện tử; khóa sinh trắc học. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ nội thất 
bằng kim loại; đồ nội thất dùng trong gia đình. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): đồ nội thất làm từ gỗ (bàn gỗ, ghế gỗ, giường gỗ, tủ gỗ, kệ 
gỗ, quầy gỗ, đồ nội thất (như bàn ghế, giường tủ, giá kệ) dùng trong gia đình, đồ nội thất 
(như bàn ghế, tủ, vách ngăn) dùng trong văn phòng, đồ nội thất bằng kim loại. 
 

(210) 4-2026-09466 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 24.15.21; 24.17.5 
 

 (731) TRẦN VŨ LONG (VN) 
Thôn Cầu, Xã Lạc Đạo, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa cuốn nhôm; cửa nhôm hệ mở; cửa nhôm hệ lùa; khung cửa nhôm; cửa nhôm 
kính, vách; chốt bản lề; phụ kiện nhôm kính; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; phụ 
kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện 
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Nhóm 09: Khóa điện; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; hệ thống điều khiển truy cập điện tử 
dùng cho cửa khóa liên động; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; khóa móc, đồ 
điện tử; khóa sinh trắc học 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ nội thất 
bằng kim loại; đồ nội thất dùng trong gia đình 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): đồ nội thất làm từ gỗ(bàn gỗ, ghế gỗ, giường gỗ, tủ gỗ, kệ 
gỗ, quầy gỗ,đồ nội thất (như bàn ghế, giường tủ, giá kệ) dùng trong gia đình, đồ nội thất (như 
bàn ghế, tủ, vách ngăn) dùng trong văn phòng, đồ nội thất bằng kim loại 
 

(210) 4-2026-09467 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN DUY PHÁP (VN) 
20 đường số 9 Bình Hưng Hòa, phường 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần jeans; áo jeans; áo thun; nón; dép; giày. 
 

(210) 4-2026-09468 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN DUY PHÁP (VN) 
20 đường số 9 Bình Hưng Hòa, phường 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần jeans; áo Jeans; áo thun; nón; dép; giày. 
 

(210) 4-2026-09469 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 2.9.1; 7.1.11; 7.1.24; 25.7.25 

(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỨC 
LÂM HẠO (VN) 
Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường 
Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Keo; keo dính để dán áp phích quảng cáo; keo dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2026-09470 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.5.2; 26.5.3; 26.15.15 

(591) Cam, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT 
TRIỂN HẠ TẦNG HÀ NỘI (VN) 
Tầng 14, tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại 
Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Nhà tiền chế [có sẵn để lắp ghép] bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
thép. 
 

(210) 4-2026-09471 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HẢI ANH (VN) 

Số nhà 103, đường Lê Lợi, phường Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gói gia vị hầm gà. 
 

(210) 4-2026-09472 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.13.24; 25.1.25; 26.13.25 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THÀNH (VN) 
Thôn Phong Lôi Tây, xã Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Kính mắt; kính mắt 3D; kính đeo mắt thông minh; gọng kính đeo mắt; hộp đựng 
kính; kính áp tròng. 
 
 

(210) 4-2026-09473 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU SINH 
THÁI VIỆT NAM (VN) 
Lô 04 khu TT1 số 89 Thịnh Liệt, phường 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 458 TẬP A - QUYỂN 3 (04.05.2026) 
 

25 
 

(511) Nhóm 17: Cao su tổng hợp; hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng; nhựa tổng hợp, 
bán thành phẩm; vật liệu chịu lửa để cách ly; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su 
hoặc chất dẻo; khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống cứng. 
 

(210) 4-2026-09474 (220) 06/03/2026 

(300) 99/383,592 09/09/2025 US 
 

 

(441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) NOVA SUBSIDIARY LLC (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
Kenfox (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Thiết bị theo dõi năng lượng mặt trời, cụ thể là các động cơ dẫn động, không dùng 
cho xe cộ trên bộ, để định vị các mô-đun quang điện so với mặt trời, và các bộ phận thay thế 
cho chúng; hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời bao gồm các động cơ điện cho máy móc 
dùng để định vị các mô-đun quang điện so với mặt trời nhằm tối đa hóa việc thu thập năng 
lượng mặt trời; hệ thống theo dõi mặt trời bao gồm các động cơ và bánh răng để tự động định 
vị các mô-đun quang điện so với mặt trời; hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời dùng cho hệ 
thống phát điện quang điện mặt trời bao gồm động cơ, bánh răng và bộ truyền động để định 
hướng các tấm pin mặt trời. 
 

(210) 4-2026-09475 (220) 06/03/2026 

(300) 99/383,592 09/09/2025 US 
 

 

(441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) NOVA SUBSIDIARY LLC (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
Kenfox (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Phương tiện robot tự vận hành dùng để kiểm tra các cơ sở năng lượng mặt trời; 
phương tiện robot tự vận hành dùng để kiểm tra và bảo trì các nhà máy điện mặt trời. 
 

(210) 4-2026-09476 (220) 06/03/2026 

(300) 99/383,592 09/09/2025 US 
 

 

(441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) NOVA SUBSIDIARY LLC (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
Kenfox (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời lắp đặt trên mặt đất, chủ yếu bao gồm các 
mô-đun quang điện được định vị xoay để tối ưu hóa việc thu thập năng lượng mặt trời; tấm 
pin mặt trời dùng để sản xuất điện; thiết bị lắp đặt hệ thống quang điện, cụ thể là các mô-đun 
năng lượng mặt trời để sản xuất điện, bộ thu nhiệt và điện mặt trời, cơ cấu theo dõi và quang 
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học hội tụ, và các thuật toán điều khiển; hệ thống robot để làm sạch các địa điểm năng lượng 
mặt trời quy mô lớn; hệ thống cân bằng (BoS) thiết bị quang điện mặt trời, cụ thể là các đầu 
nối điện; các linh kiện điện như hộp nối, hộp đấu nối, và hộp đầu cuối; hệ thống cân bằng 
(BoS), cụ thể là các đầu nối điện và hệ thống quang điện chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành 
năng lượng điện và nhiệt, và các bộ phận liên quan; các thiết bị giám sát điện tử tự động có 
thể được triển khai để thu thập bằng chứng hoặc thông tin tình báo ở những địa điểm xa; hệ 
thống giám sát video điện tử, bao gồm ăng ten, máy ảnh, bộ chuyển mạch, màn hình, micrô 
và thiết bị ghi hình để quản lý hệ thống giám sát video điện tử; các sản phẩm giám sát video 
điện tử, cụ thể là các linh kiện điện tử của hệ thống an ninh; camera cố định tự vận hành dành 
cho các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn để phát hiện các điều kiện nguy hiểm và rủi ro, cụ 
thể là hỏa hoạn, khói và nhiệt độ cao; camera cố định tự vận hành được sử dụng trong các 
tình huống an ninh, trinh sát, giám sát, kiểm soát ra vào và ứng phó khẩn cấp tại các nhà máy 
điện mặt trời quy mô lớn. 
 

(210) 4-2026-09477 (220) 06/03/2026 

(300) 99/383,592 09/09/2025 US 
 

 

(441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) NOVA SUBSIDIARY LLC (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
Kenfox (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Kiểm tra, thử nghiệm và khắc phục sự cố các hệ thống năng lượng mặt trời và lưu 
trữ pin quy mô lớn; dịch vụ thiết kế và kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời, 
cụ thể là: lập kế hoạch, bố trí, lập bản đồ, khảo sát địa lý, kiểm tra địa điểm, và thiết kế hệ 
thống móng, giá đỡ và cân bằng điện; thiết kế hệ thống quang điện mặt trời, cụ thể là thiết kế 
và lập kế hoạch hệ thống theo dõi mặt trời; thiết kế và phát triển các hệ thống quang điện, bao 
gồm cả hệ thống theo dõi mặt trời; dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống theo dõi năng 
lượng mặt trời; dịch vụ kiểm tra nhà máy điện mặt trời quy mô lớn, cụ thể là kiểm tra các nhà 
máy điện mặt trời quy mô lớn thông qua phương tiện tự vận hành trên mặt đất không người 
lái điều khiển từ xa; phát hiện và báo cáo các bất thường trên các trang trại điện mặt trời quy 
mô lớn được xác định bởi phương tiện tự vận hành trên mặt đất không người lái điều khiển từ 
xa. 
 

(210) 4-2026-09478 (220) 06/03/2026 

(300) 99/383,592 09/09/2025 US 
 

 

(441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) NOVA SUBSIDIARY LLC (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
Kenfox (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Kết cấu kim loại dùng để lắp đặt và đỡ các tấm pin mặt trời, mô-đun quang điện và 
tế bào quang điện, cụ thể là hệ thống theo dõi mặt trời; vật liệu kim loại, cụ thể là giá đỡ tấm 
pin mặt trời. 
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(210) 4-2026-09481 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY 
XI MĂNG VINACEM VIỆT NAM (VN) 
Thôn Hòa Thịnh, xã Tam Dương Bắc, 
tỉnh Phú Thọ 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK 
(ICHECK.,JSC) 

 

(511) Nhóm 19: Xi măng. 
 

(210) 4-2026-09484 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 11.3.3; 25.1.9 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG 
HERITAGE (VN) 
Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Central Plaza, 
số 17 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ 
uống. 
 

Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; 
máy rang cà phê; lọc cà phê dùng điện. 
 
Nhóm 29: Rau đã nấu chín; rau đã được bảo quản; rau đã sấy khố; trái cây được bảo quản; 
trái cây sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 
 
Nhóm 30: Gạo; chế phẩm ngũ cốc; bột; cơm ăn liền; hoành thánh; há cảo; bánh xếp kiểu hàn 
quốc (bánh xếp mandu); bánh bao hấp. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không 
cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn hương vị trà; nước sinh tố; xi rô cho đồ uống; đồ 
uống không cồn làm từ trái cây; nước uống có ga; nước ngọt; nước sô đa; bia; nước tăng lực. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ siêu thị bán lẻ, mua bán hàng hóa qua 
mạng internet, mua bán các sản phẩm gồm: rau củ quả đóng hộp, rau đã nấu chín, rau đã 
được bảo quản, rau đã sấy khô, trái cây được bảo quản, trái cây sấy khô, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây, các loại bánh kẹo, bánh gạo, bánh mì, bánh bao, bột ngũ cốc, chế phẩm 
ngũ cốc, sữa, trứng, đường, muối, dấm ăn, dầu thực vật, trà, chè, cà phê, ca cao, bột, gạo, 
hoành thánh, há cảo, bánh xếp kiêu hàn quốc (bánh xếp mandu), bánh bao hấp, các loại trái 
cây tươi, rau củ tươi, nấm tươi, hạt (ngũ cốc), hạt sấy khô, mua bán các loại đồ uống như 
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nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước tăng lực 
(không chứa thuốc) không dùng trong y tế, nước uống có hương vị trà, nước uống có hương 
vị cà phê, nước giải khát không chứa cồn, bia, nước khoáng, nước ngọt, đồ bếp gia đình (như 
nồi, niêu, xoong, chảo), bát, đũa, dao, dĩa, thìa, dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất văn phòng và gia 
đình (như giường, tủ, bàn ăn, bàn ghế), mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chăm sóc 
tóc, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, dầu gội, sữa tắm, giấy vệ sinh, bột giặt, nước giặt 
xả, nước rửa bát, nước lau sàn, chất tẩy rửa, chất tẩy uế, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cho 
em bé, quần tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em, bàn chải 
đánh răng, kem đánh răng. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ kho hàng hóa; dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho 
chứa hàng; đóng gói hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; vận tải; hậu cần vận tải; đại lý làm thủ tục hải 
quan để thông quan hàng hóa (dịch vụ vận tải); môi giới vận tải; dịch vụ bưu chính ủy thác; 
dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ giao hàng; dịch vụ logistic; dịch vụ 
đại lý chuyển phát nhanh thư tín, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa trong nước và quốc tế. 
 

(210) 4-2026-09485 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) XU BAOCAI (CN) 
No. 1, Fifth Lane, East Second District, 
Gongqiao, Xiashan Street, Chaonan 
District, Shantou City, Guangdong 
Province China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm tạo bọt; mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng tóc; sáp vuốt tóc; thuốc 
nhuộm tóc. 
 

(210) 4-2026-09486 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 5.1.6; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.16; 7.1.11; 
7.1.24; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN BẢO 
THY (VN) 
47 Bãi Sậy, phường Bình Tiên, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Đường; bột; gia vị. 
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(210) 4-2026-09488 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
 

 (731) LIAO YONGJUN (CN) 
No.3 Qiyi Village, Wanjiazhuang 
Country, Dao County, Hunan Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 07: Máy xén cỏ dạng rô bốt; máy nhổ cỏ; thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong; bộ 
chế hòa khí; rô bốt công nghiệp; máy phát điện; cần khởi động mô tô; pít-tông [bộ phận của 
máy móc hoặc động cơ]; bộ lọc không khí dùng cho động cơ; máy phát điện cho tàu thuyền; 
động cơ cho tàu thuyền; động cơ dẫn động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường 
bộ; động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ, không dùng 
cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; ống xả của 
động cơ điện và động cơ; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; ống dẫn khí nạp cho 
động cơ và máy móc; van [bộ phận của máy móc]; băng xích cao su là bộ phận của xích lăn 
trên máy dọn (cào, gạt) tuyết; ổ bi [bộ phận của máy móc]; máy quét dọn có thể sạc điện lại; 
máy quét đường tự vận hành; máy cào tuyết; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy và 
thiết bị để làm sạch, dùng điện; máy thổi tuyết. 
 

Nhóm 09: Chương trình máy tính, tải xuống được; thiết bị để xử lý dữ liệu; phụ kiện phản 
quang cho trang phục, để phòng ngừa tai nạn; thiết bị điều hướng cho xe cộ [máy vi tính trên 
xe cộ]; cảm biến; siêu tụ điện dùng để lưu trữ năng lượng; kính bảo hộ phòng chống tai nạn, 
phòng chống bức xạ và phòng chống cháy, ngoại trừ loại có chức năng khúc xạ hoặc điều 
chỉnh thị lực; mũ bảo hiểm cho người đi xe máy; khóa điện; pin quang điện; tấm pin mặt trời 
dùng cho sản xuất điện; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; nguồn cấp điện loại di động [pin 
có thể sạc lại]; pin điện cho xe cộ. 
 

Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc 
bằng đường ray; xe máy; hộp đựng hành lý được thiết kế đặc biệt chuyên dụng cho xe máy; 
khung xe máy; bánh xe máy; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; xe đạp điện; xe đẩy trẻ em; 
xe trượt tuyết [xe cộ]; lốp cho bánh xe cộ; máy bay dân dụng không người lái; thuyền máy; 
xe scutơ nước [tàu nước cá nhân]; phương tiện giao thông đường thủy; tàu cánh ngầm 
[thuyền]; phanh cho xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; ổ trục cho bánh xe. 
 

(210) 4-2026-09490 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) BEIJING ZHUZHE INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 706, 7th Floor, Unit 102, Building 
301, No. 10, Jiuxianqiao North Road, 
Chaoyang District, Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần mềm quản trị doanh nghiệp; ứng 
dụng phần mềm máy tính, tải xuống được; phần mềm máy tính dùng cho tự động hóa và 
quản lý quy trình doanh nghiệp; chương trình hệ điều hành máy vi tính; phần mềm điện toán 
đám mây. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
quản lý kinh doanh cho khách sạn; xúc tiến bán hàng cho người khác; tư vấn điều hành kinh 
doanh khách sạn; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang đi và giao 
hàng tận nơi. 
 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; quản lý máy chủ 
[dịch vụ công nghệ thông tin]; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cung cấp trực 
tuyến phần mềm máy tính không tải xuống được; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho 
người khác. 
 

(210) 4-2026-09492 (220) 06/03/2026 

(300) 019317189 13/02/2026 EM 
 

 

(441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) BEIERSDORF AG (DE) 

Beiersdorfstrasse 1-9, 22529 Hamburg, 
Germany 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 01: Các chất hoạt tính dùng trong sản xuất và dùng trong chế phẩm mỹ phẩm, chế 
phẩm da liễu hoặc dược phẩm; các chất hóa học dùng làm thành phần trong chế phẩm mỹ 
phẩm, chế phẩm da liễu hoặc dược phẩm; các thành phần hóa học hoạt tính dùng trong thành 
phần của chế phẩm mỹ phẩm, chế phẩm da liễu hoặc dược phẩm. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch da; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da; chế phẩm chống nắng, chăm sóc da khi tiếp xúc với nắng dùng cho mục đích 
mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm da liễu và chế phẩm dược phẩm làm sạch da; chế phẩm da liễu và chế 
phẩm dược phẩm chăm sóc da; chế phẩm chống nắng có chứa thuốc. 
 

(210) 4-2026-09494 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HYOSUNG VIỆT 

NAM (VN) 
Số 4, ngõ 161, An Xá, phường Hồng Hà, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MNB (Công ty Luật 
TNHH MNB) 

 

(511) Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; động cơ xe máy; động cơ xe máy điện; phụ 
tùng xe máy. 
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(210) 4-2026-09495 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.10; 26.1.1; 26.1.11; 26.4.4 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 
SÀI GÒN (VN) 
1256-1258 Võ Văn Kiệt, phường Chợ 
Lớn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán buôn, bán lẻ, phân phối, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản 

phẩm: thiết bị dụng cụ nha khoa, thiết bị mài dùng trong nha khoa, thiết bị chỉnh răng, vật 
dụng niềng răng, răng giả, đinh ghim cho răng giả, chỉ nha khoa, men phủ trong nha khoa, 
vật liệu hàn răng, vật dụng bảo vệ răng dùng cho mục đích nha khoa, mắc cài, chất trám răng, 
sứ dùng làm răng giả, chế phẩm vệ sinh răng miệng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về nha khoa; đào tạo thực hành chỉnh nha [huống dẫn thao tác 
thử]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề về nha khoa; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức triển lãm giáo dục; khóa đào tạo từ xa. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; chăm 
sóc sức khỏe răng miệng; dịch vụ trợ giúp y tế; kiểm tra y tế.  
 

(210) 4-2026-09496 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.10; 26.4.4; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 
SÀI GÒN (VN) 
1256-1258 Võ Văn Kiệt, phường Chợ 
Lớn, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán buôn, bán lẻ, phân phối, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản 
phẩm: thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị mài dùng trong nha khoa, thiết bị chỉnh răng, vật 
dụng niềng răng, răng giả, đinh ghim cho răng giả, chỉ nha khoa, men phủ trong nha khoa, 
vật liệu hàn răng, vật dụng bảo vệ răng dùng cho mục đích nha khoa, mắc cài, chất trám răng, 
sứ dùng làm răng giả, chế phẩm vệ sinh răng miệng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về nha khoa; đào tạo thực hành chỉnh nha [hướng dẫn thao tác 
thử]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề về nha khoa; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức triển lãm giáo dục; khóa đào tạo từ xa. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; chăm 
sóc sức khỏe răng miệng; dịch vụ trợ giúp y tế; kiểm tra y tế. 
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(210) 4-2026-09497 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI LYONA 
BEAUTY & COSMETICS (VN) 
Số 60/2, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc tóc. 
 

(210) 4-2026-09498 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SENISTA GROUP 
(VN) 
Số 104 Tôn Đức Thắng, phường Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ MARCH (CÔNG TY CỔ PHẦN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ MARCH) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau củ quả đã chế biến: patê chay, giò chay, chà 
bông chay, nem thính chay làm từ nấm. 
 
Nhóm 30: Bánh mì kẹp nhân; bánh mì sốt vang; phở cuốn; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà); 
trà gạo lứt; trà đỗ đen rang. 
 
Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; tư vấn vận hành cơ 
sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp 
sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, quán ăn. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2026-09499 (220) 06/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) XTRANSFER LIMITED (CN) 

Flat/Rm 704, Champion Tower, 3 Garden 
Road, Central, Hongkong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
Kenfox (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính, tải xuống được; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải 
về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; ví điện tử tải xuống được; máy tính tiền; thiết bị 
phần cứng mã hóa bảo mật dùng để xác thực người dùng; thiết bị đầu cuối thẻ tín dụng; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống để cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực xử lý giao 
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dịch để tải lên dữ liệu giao dịch, cung cấp phân tích thống kê và tạo thông báo cũng như báo 
cáo; phần mềm máy tính, ghi sẵn để sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng; phần 
mềm giao diện lập trình ứng dụng có thể tải xuống để thực hiện thanh toán trực tuyến từ tài 
khoản ngân hàng; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo cáo chuyên đề và 
báo cáo phân tích ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ tài chính; phần 
mềm quản lý rủi ro vận hành. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; 
marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; kiểm toán tài chính; dự báo kinh tế; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 
một trang web; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá 
nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ thông tin và 
phân tích dự báo kinh tế cho mục đích kinh doanh; dịch vụ chuẩn bị báo cáo phân tích thị 
trường; dịch vụ quản lý rủi ro kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Bao thanh toán; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; tổ chức thu gom tiền; dịch vụ 
bảo lãnh tài chính; ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ 
tài chính]; dịch vụ tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ 
tín dụng; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; định giá 
tiền cổ; cung cấp thông tin tài chính; phân tích tài chính; dịch vụ thanh toán ví điện tử; cố vấn 
tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin, bình luận, tư vấn trong lĩnh vực 
tài chính, đầu tư tài chính và định giá tài chính; dịch vụ quản lý rủi ro tài chính; cung cấp 
dịch vụ quản lý rủi ro tài chính cho các giao dịch chuyển khoản điện tử, thẻ tín dụng và thẻ 
ghi nợ, và séc điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; dịch vụ mã hóa dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính; bảo 
trì phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ nền tảng [PaaS]; lưu trữ dữ liệu điện tử; 
chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; nghiên cứu trong lĩnh vực 
công nghệ trí tuệ nhân tạo; giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua 
internet; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch thương mại điện 
tử; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ đăng nhập một lần cho các ứng dụng 
phần mềm trực tuyến; cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) trực tuyến, 
không cần tải xuống, để thu thập, xác minh và truyền tải thông tin thông qua nguồn cấp dữ 
liệu blockchain đến các hợp đồng thông minh; cung cấp các chương trình quản lý rủi ro an 
ninh máy tính; phát triển phần mềm tùy chỉnh cho các đơn vị khác để sử dụng trong đánh giá 
rủi ro, bảo mật thông tin, phân tích kinh doanh, kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán, và quản 
lý bán hàng. 
 

(210) 4-2026-09501 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.7; 26.1.2; 26.11.12 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MANZONE (VN) 
130/11A đường số 17, phường Tân 
Thuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất tẩy trắng để giặt; chế 

phẩm mỹ phẩm để tắm. 
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(210) 4-2026-09510 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 11.3.2; 24.1.1; 24.9.1; 
25.1.25 

(591) Vàng, vàng đồng, đen, xám đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH D'GOLD VINA (VN) 
Lô 44-28,29 đường Thích Quảng Đức, 
phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ VIỆT MỸ (VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn); đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

(210) 4-2026-09513 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SYE HOLDINGS 
(VN) 
140 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy; áp phích quảng cáo; ảnh chụp [được in]; tượng nhỏ bằng giấy bồi; phiên bản 

đồ hoạ; ấn phẩm; lịch; tranh cổ động bằng giấy hoặc bìa cứng; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa 
cứng; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi; dây đeo thẻ tự cuộn dùng cho bao đựng thẻ 
bảng tên [đồ dùng văn phòng]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán 
hàng; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý kinh 
doanh của nghệ sỹ biểu diễn; marketing; tìm kiếm tài trợ; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác; cung cấp thứ hạng của người dùng cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền thanh; truyền tập tin số; phát chương trình truyền hình; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ 
truyền tải podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ phòng thu âm; 
biên tập băng hình; dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất nhạc; cung cấp âm nhạc trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; sắp xếp và điều 
hành các sự kiện giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; theo dõi và quản lý 
nội dung cho các phòng trò chuyện trên internet; cho thuê tên miền internet. 
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(210) 4-2026-09514 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 2.1.1; 25.1.6; 26.4.1 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÓM MAY (VN) 
B86 KDC Nam Long, đường Phú Thuận, 
phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày; dép. 

 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: quần 
áo may sẵn, túi xách, giày, dép và các phụ kiện giày, dép. 
 

(210) 4-2026-09519 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH (VN) 
58 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố 
Huế 

  
(511) Nhóm 36: Bất động sản. 

 

(210) 4-2026-09520 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 15.9.11; 24.15.7; 26.1.1; 26.1.4; 26.3.1; 
26.3.23 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV VINNC 
MEDIA (VN) 
CC12 Trường Sơn, phường Hòa Hưng, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing thông qua người có ảnh 
hưởng; dịch vụ livestream để bán hàng. 
 
Nhóm 38: Livestream: phát sóng trực tiếp qua internet; cung cấp các kênh viễn thông mua 
hàng từ xa, như là kênh chia sẻ video trực tuyến; phát sóng truyền thanh, truyền hình không 
dây; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ trường quay; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ dàn dựng chương trình biểu diễn; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê đạo cụ livestream cho các sự kiện. 
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(210) 4-2026-09521 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.4.4; 26.11.9 
 

 (731) LIN, HENG-YI (TW) 
No. 259-5, Wuchang St., North Dist., 
Taichung City 404019, Taiwan 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc; thuốc nhuộm tóc; thuốc uốn tóc; dầu dưỡng tóc; kem ủ 
tóc. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy vẽ; dịch vụ dạy vẽ thủ công; dịch vụ hướng dẫn vẽ; dịch vụ tổ chức 
lớp dạy vẽ; dịch vụ giảng dạy nghệ thuật. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tiệm cắt tóc. 
 

(210) 4-2026-09522 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.3; 26.4.6 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) PHAN VĂN PHÚ (VN) 
Tổ 7, ấp Bàu Vừng, xã Phước Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh tráng; bánh tráng trộn; muối tôm; muối ớt; sa tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu các sản phẩm bánh tráng, bánh tráng trộn, 
muối tôm, muối ớt, sa tế, hành phi, bơ trứng gà. 
 
 

(210) 4-2026-09523 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.1.11; 26.3.1; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV VINNC 
MEDIA (VN) 
CC12 Trường Sơn, phường Hòa Hưng, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing thông qua người có ảnh 
hưởng; dịch vụ livestream để bán hàng. 
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Nhóm 38: Livestream: phát sóng trực tiếp qua internet; cung cấp các kênh viễn thông mua 
hàng từ xa, như là kênh chia sẻ video trực tuyến; phát sóng truyền thanh, truyền hình không 
dây; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ trường quay; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ dàn dựng chương trình biểu diễn; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê đạo cụ livestream cho các sự kiện. 
 

(210) 4-2026-09524 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.4.4; 26.11.9 
 

 (731) LIN, HENG-YI (TW) 
No. 259-5, Wuchang St., North Dist., 
Taichung City 404019, Taiwan 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc; thuốc nhuộm tóc; thuốc uốn tóc; dầu dưỡng tóc; kem ủ 
tóc. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy vẽ; dịch vụ dạy vẽ thủ công; dịch vụ hướng dẫn vẽ; dịch vụ tổ chức 
lớp dạy vẽ; dịch vụ giảng dạy nghệ thuật. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tiệm cắt tóc. 

(210) 4-2026-09525 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) PHAN VĂN PHÚ (VN) 

Tổ 7, ấp Bàu Vừng, xã Phước Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh tráng; bánh tráng trộn; muối tôm; muối ớt; sa tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu các sản phẩm bánh tráng, bánh tráng trộn, 
muối tôm, muối ớt, sa tế, hành phi, bơ trứng gà. 
 

(210) 4-2026-09526 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 19.13.21; 25.3.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV VINNC 
MEDIA (VN) 
CC12 Trường Sơn, phường Hòa Hưng, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing thông qua người có ảnh 
hưởng; dịch vụ livestream để bán hàng. 
 
Nhóm 38: Livestream: phát sóng trực tiếp qua internet; cung cấp các kênh viễn thông mua 
hàng từ xa, như là kênh chia sẻ video trực tuyến; phát sóng truyền thanh, truyền hình không 
dây; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ trường quay; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ dàn dựng chương trình biểu diễn; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê đạo cụ livestream cho các sự kiện. 
 

(210) 4-2026-09529 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.9; 26.4.18; 26.15.15 

(591) Bạc ánh chrome, xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) VÕ NGUYỄN DUY PHƯƠNG (VN) 
Thửa đất số 43/24, đường số 9, tổ 9, ấp 
An Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2026-09530 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 3.13.5; 26.1.1; 26.2.1; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MUA SẮM GUME 
VIỆT NAM (VN) 
Số 23 đường 58-AP, phường Bình Trưng, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; ga giường. 

 

(210) 4-2026-09531 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(591) Vàng be nhạt, đen. 
 

 (731) NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN (VN) 
127/53 Ni Sư Huỳnh Liên, khu phố 8, 
phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2026-09534 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 15.7.7; 18.3.21; 18.4.2 

(591) Trắng, đen, nâu, vàng. 
 

 (731) NGÔ VŨ PHONG (VN) 
Ấp Kênh Huế, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh 
Cà Mau 

 (740) Công ty Sở hữu trí tuệ đại diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2026-09537 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1 

(591) Đỏ đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TUYÊN (VN) 
Khu phố Tư Thế, phường Trí Quả, tỉnh 
Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 17: Nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa mủ [cao su]; chất dẻo bán thành phẩm; cao 
su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; cao su tổng hợp; len thủy tinh để cách điện, cách nhiệt. 
 
Nhóm 22: Sợi dệt (sợi thô); sợi dệt dạng thô; sợi gai; sợi các bon dùng cho ngành dệt; sợi 
bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi thủy tinh dùng cho ngành dệt. 
 
Nhóm 23: Sợi và chỉ cotton; sợi và chỉ len; sợi tơ và chỉ tơ; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi chỉ 
thuỷ tinh dùng cho ngành dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt. 
 
Nhóm 27: Tấm lót sàn xe gắn máy; thảm ô tô; thảm; thảm chống trơn; thảm trải sàn bằng cao 
su; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl. 
 
Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: nhựa acrylic, bán thành phẩm, nhựa mủ 
[cao su], chất dẻo bán thành phẩm, cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, 
len thủy tinh để cách điện, cách nhiệt, sợi dệt (sợi thô), sợi dệt dạng thô, sợi gai, sợi các bon 
dùng cho ngành dệt, sợi bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt, sợi thủy tinh dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ cotton, sợi và chỉ len, sợi tơ và chỉ tơ, sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo, sợi chỉ thuỷ tinh 
dùng cho ngành dệt, chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt, tấm lót sàn xe gắn máy, thảm ô 
tô, thảm, thảm chống trơn, thảm trải sàn bằng cao su, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công gỗ; dịch vụ nghề mộc [sản xuất đồ gỗ theo yêu cầu]; gia công da; 
dịch vụ may đo; cắt vải; may quần áo. 
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(210) 4-2026-09538 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) XU YIAN (CN) 

Jinggu Shayang Village, Taoshan Town, 
Ruian City, Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; mắt kính; kính áp 
tròng. 
 

(210) 4-2026-09539 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) XU YIAN (CN) 

Jinggu Shayang Village, Taoshan Town, 
Ruian City, Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; mắt kính; kính áp 
tròng. 
 

(210) 4-2026-09546 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) JIANG XU (CN) 

Room 3202, No. 5, Wanpan Street, 
Liwan District, Guangzhou, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES.) 

 

(511) Nhóm 25: Áo sơ mi ngắn tay; quần áo; quần dài; áo gi lê; áo choàng ngoài; áo khoác (trang 
phục); áo thun ngắn tay; áo len chui đầu. 
 

(210) 4-2026-09548 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 1990 AGENCY (VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MINH KHUÊ (MK LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; cập nhật tư liệu quảng cáo; phổ biến các 
thông báo quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo. 
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Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; lập trình máy tính; thiết kế nội thất; tư vấn thiết kế 
trang web; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc. 
 

(210) 4-2026-09551 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH 
THỊNH (VN) 
Lô 23, đường Tân Tạo, khu công nghiệp 
Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường; chế phẩm xử lý nước trong nuôi trồng thủy 

sản; phân bón. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: chế phẩm sinh học dùng cho 
việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử lý môi trường nước (chế phẩm dạng bột, hạt, 
đậm đặc dạng hạt, lỏng, lỏng đậm đặc), phân bón. 
 

(210) 4-2026-09552 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH 
THỊNH (VN) 
Lô 23, đường Tân Tạo, khu công nghiệp 
Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; thức ăn cho động vật; thức ăn tăng trọng dùng cho động vật; 

giống nuôi thủy sản (tôm giống, cá giống). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: thức ăn cho thủy sản, thức ăn 
cho vật, thức ăn tăng trọng dùng cho động vật, giống nuôi thủy sản (tôm giống, cá giống). 
 

(210) 4-2026-09553 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 24.17.15; 24.17.21; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh, nâu. 
 

 (731) TRẦN TRỌNG TUÂN (VN) 
212B/D1A Nguyễn Trãi, phường Cầu 
Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dạy võ; cung cấp các tiện nghi cho thể thao; tổ chức các giải thi 
đấu võ; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; xuất bản sách tạp chí bản tin liên quan đến võ 
thuật. 
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(210) 4-2026-09555 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, hồng. 
 

 (731) TRỊNH BẢO TRUNG (VN) 
755/35 Lê Đức Thọ, khu phố 14, phường 
An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đầm; váy; áo sơ mi; áo khoác (quần áo); quần dài. 

 

(210) 4-2026-09557 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.5; 1.15.24 

(591) Xanh nước biển đậm, vàng, cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC TRÂM (VN) 
Thôn 8, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 

(210) 4-2026-09558 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 3.1.8; 4.3.3 

(591) Xanh nước biển, vàng, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC TRÂM (VN) 
Tổ 8, đường Nguyễn Trãi, xã Vạn Ninh, 
tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2026-09560 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHƯỚC 
ĐẠT (VN) 
4/80D ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2026-09563 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MK VETERAN (VN) 

206-206 bis Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2026-09565 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
CANBERRA VIỆT NAM (VN) 
8A/1E đường Bình Hòa 24, khu phố 
Đồng An 2, phường Bình Hòa, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn) dùng trong máy móc công nghiệp và cơ khí. 

 

(210) 4-2026-09566 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
CANBERRA VIỆT NAM (VN) 
8A/1E đường Bình Hòa 24, khu phố 
Đồng An 2, phường Bình Hòa, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn) dùng trong máy móc công nghiệp và cơ khỉ. 

 

(210) 4-2026-09571 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
TUẤN ĐIỆP (VN) 
Số 10, đường Phan Bội Châu, tổ 5, khu 
phố 3, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe máy, nhông xích, bố thắng (má phanh), dây thắng (dây 

phanh), giảm xóc treo cho xe cộ, gương chiếu hậu, săm lốp cho xe máy, bộ chế hòa khí, củ 
đề, giảm xóc xe máy, cao su đế chân cho xe máy, ắc quy, săm lốp xe máy, vành nan hoa cho 
xe máy, còi xe máy.  
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(210) 4-2026-09574 (220) 09/03/2026 

 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 18.2.1; 19.13.21; 25.5.25; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA (VN) 

Tòa nhà Vĩnh Quang Group, lô DX, KĐT 

Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng 

Liệt, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 16: Khăn giấy; hộp đựng khăn giấy bằng bìa cứng; hộp giấy (bìa); túi đựng bằng vật 

liệu giấy, bìa; bao bì bằng giấy, bìa. 

 

(210) 4-2026-09575 (220) 09/03/2026 

 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRANH ĐỀ 

(VN) 

Số 47 Đoàn Giỏi, phường Tân Sơn Nhì, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ D VÀ T (D & 

T LAW OFFICE) 
 

(511) Nhóm 01: Phân bón 

 

(210) 4-2026-09576 (220) 09/03/2026 

 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, đỏ 
 

 (731) LÊ HỒNG DŨNG (VN) 

618/51/9 Quang Trung, phường Thông 

Tây Hội, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VÀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

SONG NGỌC (I.P.T.S.) 
 

(511) Nhóm 09: Loa; loa xách tay; đầu máy hát karaoke; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); 

ống nói (mi cờ rô). 
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(210) 4-2026-09577 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.3.1; 26.3.4; 26.3.5 

(591) Trắng, đen, cam, xanh lá cây, đỏ, xanh 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
SẢN XUẤT TÂN TRƯỜNG THỊNH 
(VN) 
62/1A đường Thới Tam Thôn 6, ấp 79, xã 
Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI VÀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
SONG NGỌC (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; sơn lót; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ; sơn tĩnh điện. 
 

(210) 4-2026-09581 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAIGON CRAFT 
(VN) 
68 Lý Long Tường, khu Mỹ Phúc, 
phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2026-09586 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ MQ SOUND VIỆT NAM 
(VN) 
Thôn Hải Tiến 3A, xã Hải Ninh, tỉnh 
Quảng Ninh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QINN - 
PARTNERS (Công ty Luật TNHH QINN 
- PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 09: Loa thông minh; micro ; cục đẩy công suất âm thanh; vang số (thiết bị trộn âm 
thanh); mixer (bộ trộn âm thanh); bộ điều khiển nguồn điện. 
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(210) 4-2026-09590 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CẨM LY 
(VN) 
Tổ 3, khu phố Suối Cam, phường Đồng 
Xoài, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào tinh chế; yến sào chế biến; hạt điều đã chế biến; hạt mắc ca đã chế biến.  

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; hạt tiêu. 
 
Nhóm 32: Nước yến đóng lon, chai, hũ (đồ uống không cồn). 
 
Nhóm 33: Rượu yến. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào tinh chế, nước yến, rượu yến, hạt điều, hạt 
mắc ca, cà phê, cao cao, hạt tiêu.  
 

(210) 4-2026-09591 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH QUANG THU (VN) 
Thôn Táo 2, xã Hát Môn, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ. 
 

(210) 4-2026-09592 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH (VN) 

757/24 quốc lộ 1, phường Phú Lợi, thành 
phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 21: Đũa ăn; đũa gỗ; đũa tre. 
 

(210) 4-2026-09593 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 24.15.7 

(591) Xanh đen đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN GATE (VN) 
144 Núi Thành, phường Hòa Cường, 
thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 01: Keo gốc từ silicone, keo có gốc từ cao su và keo có gốc từ polyurethane. 
 
Nhóm 17: Vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly (sản phẩm thường được gọi là foam trên thị 
trường). 
 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán keo có gốc từ silicone, gốc từ cao su và gốc từ polyrethane, 
vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly. 
 

(210) 4-2026-09596 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 25.7.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT 
NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM THIÊN 
PHÚC (VN) 
227/21A Dương Thị Mười, phường 
Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; nước rửa tay (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2026-09597 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 2.3.11; 2.5.3; 3.1.6; 11.3.7; 25.12.1; 
26.1.2 

(591) Vàng nâu, vàng, cam, đỏ, nâu, trắng, đen, 
xám, xanh dương, hồng, be, đỏ cam. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ HOA (VN) 
Số nhà 98/23A đường Thích Quảng Đức, 
khu phố 16, phường Đức Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ốc; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện, theo hình thức tại chỗ, mang về, hoặc giao hàng tận nơi theo đơn đặt hàng; 
dịch vụ quán nước giải khát; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2026-09598 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ THU HIỀN (VN) 

69 đường 25, khu phố 90, phường Hiệp 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da; vali; ví đựng tiền; ô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; khăn quàng cổ; ca vát. 
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Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, ba lô, túi xách, khăn quàng cổ, ca vát, thắt 
lưng, vớ. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2026-09599 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.15.15 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HUỲNH QUYÊN 
SHOP (VN) 
Khóm 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, trưng 
bày và giới thiệu sản phẩm: da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, quần áo, vải 
và hàng dệt, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang 
phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính, phụ kiện thời 
trang, trang sức. 
 

(210) 4-2026-09600 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) LƯU VĂN CƯỜNG (VN) 

14 ngõ 268 Lê Trọng Tấn, phường 
Phương Liệt, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 18: Ba lô; cặp xách; túi xách; ví (bóp); túi du lịch; vali. 
 
Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); thắt lưng [trang phục].  
 

(210) 4-2026-09602 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 6.3.12; 6.3.20; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 
NHẬP KHẨU T&G (VN) 
TDP 4B, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh 
Bình 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN SUNTRUST (SUNTRUST 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 12: Ghế ngồi ô tô cho trẻ em; ghế nâng dùng cho ô tô cho trẻ sơ sinh và trẻ em; ghế 
bảo hiểm trong xe cộ dùng cho trẻ em; xe đẩy trẻ em; xe cút kít; xe đẩy tay. 
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(210) 4-2026-09603 (220) 09/03/2026 

 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 8.5.2; 8.5.10; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10; 

26.4.18 

(591) Trắng, cam, đen, vàng, hồng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV TẤT 

TẦN TẬT (VN) 

36/48/4/14, khu phố 22, Đỗ Mười, 

phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột ngũ cốc; gia vị thực phẩm; xốt [gia vị]; nước chấm [gia vị]; 

nước xốt nấu ăn. 

 

(210) 4-2026-09604 (220) 09/03/2026 

 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 8.5.2; 8.5.10; 8.7.5; 26.1.1; 26.1.18; 

26.4.10; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh, đen, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV TẤT 

TẦN TẬT (VN) 

36/48/4/14, khu phố 22, Đỗ Mười, 

phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột ngũ cốc; gia vị thực phẩm; xốt [gia vị]; nước chấm [gia vị]; 

nước xốt nấu ăn. 

 

(210) 4-2026-09605 (220) 09/03/2026 

 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV TẤT 

TẦN TẬT (VN) 

36/48/4/14, khu phố 22, Đỗ Mười, 

phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột ngũ cốc; gia vị thực phẩm; xốt [gia vị]; nước chấm [gia vị]; 

nước xốt nấu ăn. 
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(210) 4-2026-09609 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.3.13; 5.3.15; 7.1.11; 7.1.24; 
26.11.12; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM 
GROW (VN) 
Trung tâm DV KCN Amata, đường 
Amata, KCN Amata, phường Long Bình, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ VIỆT (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; nước rửa bát; chế phẩm để giặt; dung dịch cọ rửa; nước rửa 
tay cho mục đích gia dụng; nước lau sàn cho mục đích gia dụng. 
 

(210) 4-2026-09623 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIA CÔNG GIÀY 
MỸ QUÂN (VN) 
27/36 thửa đất số 27, tờ bản đồ số 36, ấp 
Thanh Hiệp Thanh Phú, xã Bến Lức, tỉnh 
Tây Ninh 

  

(511) Nhóm 25: Giày, dép. 
 

(210) 4-2026-09632 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xám, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GOLD FITNESS 
(VN) 
345/1A, khu phố 4, quốc lộ 1, phường An 
Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Máy để tập luyện thể dục; máy để tập luyện thể hình; dụng cụ tập thể hình; thiết bị 
tập luyện thể hình; dụng cụ thể thao; tạ tập luyện. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, bán buôn trực tuyến, bán lẻ trực tuyến các sản phẩm: máy để tập 
luyện thể dục, thiết bị tập luyện thể hình, dụng cụ thể thao, tạ tập luyện; giới thiệu sản phẩm; 
quảng cáo. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, cụ thể là xây dựng phòng tập thể hình; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy và thiết bị cho phòng tập thể hình; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn 
toàn. 
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Nhóm 40: Gia công thiết bị thể dục theo đơn đặt hàng của người khác; dịch vụ gia công lắp 
ráp dụng cụ thể thao; dịch vụ xử lý kim loại cho thiết bị tập thể hình; dịch vụ cơ khí gia công 
theo yêu cầu; dịch vụ sản xuất dụng cụ tập thể dục theo đơn đặt hàng; dịch vụ tạo hình kim 
loại và lắp ráp theo đơn đặt hàng. 
 

(210) 4-2026-09634 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SHARK 
(VN) 
Căn 44 lô C61-LK18, khu C, khu đô thị 
hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường 
Dương Nội, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN WINCO (WINCO LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Chuối sấy; chuối ngào đường; mứt chuối ướt; hoa quả sấy; trái cây, đã chế biến; 
hạt, đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Tinh bột chuối; bột chuối; bánh kẹo; bột ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; bột hạt dinh 
dưỡng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: chuối sấy, 
chuối ngào đường, mứt chuối ướt, hoa quả sấy, trái cây, đã chế biến, hạt, đã chế biến, tinh bột 
chuối, bột chuối, bánh kẹo, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột hạt dinh dưỡng, snack chuối, 
mứt. 
 

(210) 4-2026-09635 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Vàng, trắng, nâu 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ 
VIETHOUSE (VN) 
35 Thái Phiên, phường Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ tầm nhìn 
mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 24: Khăn lụa (không dùng làm trang phục); vải lụa; tấm phủ giường; vỏ nệm; rèm cửa 
ra vào; khăn tay bỏ túi bằng vải. 
 

(210) 4-2026-09636 (220) 04/03/2019 

(641) 4-2019-06236 
 

 

(441) 04/05/2026  

(540) 

 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
APOLLO SILICONE (VN) 
18-20 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 07: Máy cho ngành xây dựng, bao gồm: thang máy, thiết bị vận hành thang máy, máy 
nâng [thang máy], thang cuốn, thiết bị nâng hạ, dụng cụ phun sơn bằng khí nén, máy nén khí, 
máy cắt gạch gốm, máy cưa ngói/đá lát, cưa xích, máy cưa đĩa, máy cưa bê tông, máy khoan 
ép, máy đánh bóng sàn, máy xay, súng phun nhiệt (máy móc), máy phun sơn, máy khoan nén 
ép, máy trộn bê tông, súng bắn đinh (chạy bằng điện và pin cũng như bằng động cơ), máy cắt 
thép, máy ren cho tường, máy bào soi gỗ, máy xếp dỡ tự động, máy cắt CNC, máy cắt 
plasma, máy cắt tia laser, máy thủy lực, máy hàn, máy gia công kính/thủy tinh, máy gia công 
kim loại, và phụ kiện tương ứng; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hóa chất; máy gia công 
giấy; máy in; máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp; bộ phân phối băng 
dính (máy móc); máy dán tem; máy rửa và sấy bát đĩa sử dụng trong gia đình. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: kìm, bộ cờ lê, búa, khoan tay đục, 
tua vít, giũa, dao, mũi khoan, lưỡi cắt, lưỡi cưa, đĩa mài bằng đá nhám, dụng cụ tán đinh, 
dụng cụ tháo vòng bi có ba vấu, kéo cắt, khoan xoắn ốc, dụng cụ đào xới, dụng cụ đầm đất, 
dụng cụ đánh bóng (công cụ làm bóng láng); dụng cụ xây dựng cầm tay như: bàn chải, sủi, 
súng, êke thuộc nhóm này; đá cắt kim loại (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ 
khắc, chạm trổ (thao tác bằng tay); dụng cụ cầm tay để để làm đẹp, gồm: bộ uốn tóc, bộ dụng 
cụ cắt sửa móng tay, kìm bấm, kéo, kẹp uốn và duỗi tóc, kéo xén (tông đơ), dao cạo cắt tóc 
cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; bộ đồ ăn, cụ thể là dĩa, dao và thìa; dụng cụ 
cầm tay để dùng cho nhà bếp, cụ thể là dụng cụ gia dụng có bản chất là cái kẹp dùng trong 
bếp, dao cắt bánh pizza, dao, dụng cụ mài dao, dụng cụ mở hộp không dùng điện, kéo cắt, 
dụng cụ gọt vỏ thực phẩm không dùng điện; dụng cụ nông nghiệp [thao tác thủ công]; bình 
phun thuốc trừ sâu. 
 
Nhóm 11: Máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời; thiết bị sấy khô; thiết bị khử mùi 
không khí, máy làm kem; máy làm bánh mỳ (bằng điện); máy pha cà phê (dùng điện); máy 
rang cà phê; máy sấy cà phê; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; máy sấy tóc; đệm sưởi dạng tấm 
dùng điện không dùng cho mục đích y tế; tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y 
tế; bơm nhiệt chạy bằng điện; màng, lõi lọc nước các loại sử dụng cho các thiết bị lọc nước 
dân dụng và công nghiệp; thiết bị làm sạch nước dùng cho mục đích dân dụng và công 
nghiệp; thiết bị xử lý nước công nghiệp; thiết bị làm sạch nước từ vòi (nước máy); thiết bị và 
máy móc tinh lọc nước để sản xuất nước đóng chai hoặc dùng trong ngành y tế. 
 
Nhóm 12: Ô tô và các bộ phận và phụ kiện cho xe ô tô; xe máy và phụ tùng xe máy, xe trộn 
bê tông và bơm bê tông; xe nâng đỡ hành lý; giá để hàng cho xe cộ; xích chống trơn trượt 
cho xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; xe đẩy trẻ em; xe nôi (xe đẩy trẻ em); xe 
tập đi; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; xe đẩy hàng hóa bằng kim loại. 
 
Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; súng (vũ khí); đạn dược; bột thuốc súng; bột nổ; vũ khí hơi 
cay; pháo đốt; pháo bông; tín hiệu báo sương mù; pháo hiệu; súng thể thao; bình xịt dùng cho 
mục đích tự vệ; hợp chất dẫn lửa; bao súng; bộ phận giảm thanh dùng cho súng hơi. 
 
Nhóm 18: Da thuộc và da giả; da động vật; da chưa thuộc; bao da để mắc chìa khóa; địu trẻ 
em; dây đai giữ em bé; túi cho người cắm trại. 
 
Nhóm 19: Cấu kiện xây dựng không làm bằng kim loại, cụ thể là: đá ốp lát; bột trét tường; 
bột bả ma-tít; thạch cao; vữa dùng trong xây dựng; keo dán gạch và chít mạch (hỗn hợp xi 
măng và chất phụ gia); ống dẫn cứng phi kim loại và phụ tùng ống nhựa (dùng cho xây 
dựng); nhựa đường; hắc ín và nhựa rải đường; xi măng, gỗ xẻ, gạch, đá, kính để xây dựng; 
tấm lợp mái bằng chất dẻo trong suốt; đài kỷ niệm không bằng kim loại. 
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Nhóm 20: Kính trang trí nội thất; tác phẩm nghệ thuật từ gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ và mây tre lá thuộc nhóm này; khung tranh ảnh; mành 
che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt hoặc gỗ, tre và phụ kiện rèm; tấm nâng hàng (không bằng 
kim loại) (pallet); nắp chai nhựa; nút chai nhựa; bồn chứa nước bằng nhựa; động vật nhồi; 
biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay; dụng cụ ép trái cây, 
không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; nồi, ấm (tất cả không dùng điện); chảo; đồ 
chứa dùng trong gia đình (không bằng kim loại quí hoặc bọc bằng kim loại quý); đồ chứa 
đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; thớt; ly (cốc); chén; bát; đĩa; đũa; bộ đồ ăn (trừ dao, dĩa và 
thìa); cái lót cốc để ở bàn; dụng cụ rút giấy dùng cho gia đình; dụng cụ để vắt trái cây; dụng 
cụ quay rau củ ráo nước; giá đựng để khô bát; khay đựng thức ăn; vải lau bụi (giẻ lau); lược; 
bọt biển; bàn chải; đồ lau dọn; khay đựng xà phòng; giá để vòi hoa sen; giá để bàn chải đánh 
răng; giá để gia vị; thanh và móc treo khăn tắm; giàn phơi quần áo; bàn để là; thùng rác; rổ 
dùng cho gia đình; giỏ dùng cho gia đình; xô; chai (lọ); lọ đựng gia vị; chậu; bình cắm hoa; 
bình tưới; chổi; găng tay làm vườn; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; tác phẩm nghệ 
thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; đồ trang trí bằng sứ; thùng đựng rác được lắp 
đặt ngoài trời. 
 

Nhóm 24: Vải dệt và vật liệu thay thế dùng để dệt; khăn phủ giường; khăn trải bàn bằng vải 
(không bằng giấy); vải lanh dùng trong nhà; khăn tắm (trừ quần áo); khăn mặt bằng vải; khăn 
tay bỏ túi bằng vải; khăn phủ giường (vải dệt), mền bông; vỏ gối; chăn; khăn ăn bằng vải dệt; 
cờ (không làm bằng giấy); khăn trải bàn (không bằng giấy). 
 

Nhóm 25: Quần áo và đồ đội đầu (mũ, nón). 
 

(210) 4-2026-09637 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 25.1.6; 25.1.25; 
26.11.12 

 

 (731) FOODSTAR CO., LTD. (TH) 
58 Moo 6 Prapatone-Banpaew Rd., 
Aladjindat, Sampran, Nakornpatom 
73110, Thailand 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống nước ép trái cây có ga không cồn; đồ uống soda hương trái cây; nước ép 
trái cây; nước ép cam; nước ép dâu tây; nước ép dứa; nước ép nho; nước chanh; đồ uống 
hương trái cây; nước trái cây cô đặc không chứa cồn; bia; đồ uống pha chế không cồn; đồ 
uống hỗn hợp cốc-tai không cồn. 
 

(210) 4-2026-09638 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 25.1.6; 25.1.25; 
26.11.12 

 

 (731) FOODSTAR CO., LTD. (TH) 
58 Moo 6 Prapatone-Banpaew Rd., 
Taladjinda, Sampran, Nakornpatom 
73110, Thailand 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 33: Ðồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu cốc-tai; rượu vang; rượu táo; rượu [đồ uống 
có cồn]; đồ uống hỗn hợp cốc-tai có cồn; đồ uống chứa cồn có ga. 
 

(210) 4-2026-09639 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG NGỌC TÙNG (VN) 

Tập thể May 2, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm hóa chất; máy nén khí; máy thổi khí; máy sục khí; máy 
phát điện. 
 
Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn sưởi nhà tắm; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; quạt 
trần; nồi cơm điện; bếp điện từ. 
 

(210) 4-2026-09641 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 7.1.1; 7.3.1; 20.5.7; 26.2.1; 26.2.3; 
26.11.7; 26.11.12 

 

 (731) LYSPIRE PTE. LTD. (SG) 
112 Robinson Road, #03-01 Robinson 
112, Singapore 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; nước thơm chống nắng; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ 
làm đẹp; bông tẩy trang dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2026-09643 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 26.3.5; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) GUANGDONG MUFENG LITHIUM 
ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
Area A-93, 2nd Floor, Building 2, Jindi 
Chuanggu, No.147, Gaoxin 5th Road, 
Gaoxin District, Heyuan City, 
Guangdong Province, China 

 (740) Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Sở 
Hữu Trí Tuệ INTERFIVE (INTERFIVE 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Máy kiểm tra pin; thiết bị kiểm tra pin nhiên liệu; pin (ắc quy) điện; pin điện dùng 
cho xe cộ; bộ pin ganvanic; thiết bị (bộ) sạc điện di động; pin lithium thứ cấp; bộ nguồn cung 
cấp điện di động (pin có thể sạc lại được); pin điện ở thể rắn hoàn toàn; pin lithium tam 
nguyên. 
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(210) 4-2026-09645 (220) 09/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

 
 (731) YONGKANG ROVAN SPORTS CO., 

LTD. (CN) 
Huku Industrial Zone, Gushan Town, 
Yongkang City, Zhejiang Province, 
China 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TRẦN & TRẦN (TRAN & TRAN CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ chơi thông minh; rô-bốt đồ chơi; mô hình đồ chơi; ô tô đồ chơi; xe cộ đồ chơi; 
xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa. 
 

(210) 4-2026-11585 (220) 19/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 11.1.6; 11.3.7; 26.2.7; 26.13.1 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
IMF (VN) 
Tầng 2, khu thương mại, số nhà 201 phố 
Minh Khai, phường Bạch Mai, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); đồ ăn làm bằng thịt đã được 

chế biến; đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến; hạt đậu nướng; đậu phụ; đậu đã được bảo 
quản; hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên; rau củ đã được chế biến; trái cây đã 
được chế biến; rau củ đông lạnh; trái cây đông lạnh; trứng; trứng đã chế biến; các sản phẩm 
sữa; dầu ăn và mỡ ăn; chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt, chế phẩm thực phẩm trên cơ sở 
rau củ; chế phẩm để làm súp; đậu phụ rán kỹ; sữa đậu nành; đậu phụ làm từ đậu nành lên 
men; protein dùng làm thức ăn cho người; xúp mỳ của người Nhật Bản; xúc xích nóng; chất 
chiết ra từ thịt; gia cầm và thú săn, không còn sống; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, làm 
khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; bơ, pho mát; đồ ăn nhẹ trên cơ sở 
trái cây; lát khoai tây rán giòn; hạt đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Bột; các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh kęo; men (thực phẩm), bột 
nở; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; xốt củ quả (gia vị); quả xay nhuyễn (nước xốt); bột nhão; 
bột nghiền; cháo ăn liền; bún/miến/mì sợi nhỏ; món ăn làm từ bột lúa mì; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm 
chủ yếu từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu 
nành và gia vị; nước xốt làm từ nước thịt, nước xốt cà chua, tương đậu nành; giấm; nước xốt 
để trộn sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt 
dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha; mật ong; 
kẹo bột, nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm; bánh kẹo có vừng; 
muối để nấu ăn; muối trộn hạt cần tây làm gia vị; gia vị hóa học để nấu ăn; đồ gia vị; chế 
phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu cho thực phẩm); gạo; hạt yến mạch đã xay 
vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm; gluten dùng cho 
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thực phẩm; thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến; bánh bao; bánh xăng đuých; cơm 
sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên); bánh 
hamburger (có kẹp xăng đuých); bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ; bánh pizza; bữa ăn trưa 
cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế biến sẵn 
gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh hamburger; bánh patê 
nhân thịt; bánh bao ravioli (ở ý); bánh kẹo; bánh mỳ; bột làm bánh kẹo; bột dùng cho đá lạnh 
thực phẩm; bột quả hạnh nhân; bột men; gạo ủ mạch nha; men; bột nở; đá ăn và kem lạnh; 
chất dính kết dùng để làm kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm 
làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt; sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng 
cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu); bột cà-ri (gia vị); 
hỗn hợp cà-ri (gia vị); bột nhão cà-ri (gia vị); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum); đồ uống 
trên cơ sở trà, cà phê, ca cao, và sô cô la. 
 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản 
xuất bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga; đồ uống trái cây; xi-rô và các chế phẩm 
khác để làm đồ uống; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; tinh dầu dùng để chế 
biến đồ uống; bột tạo ga cho đồ uống; đồ uống cốc-tai, không có cồn (đồ uống hỗn hợp); đồ 
uống lô hội, không chứa cồn. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán bar; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ bán thức ăn mang đi do nhà hàng thực 
hiện. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức đám cưới, đám hỏi (tổ chức nghỉ lễ); cung cấp phương tiện tổ 
chức đám cưới và lễ tân; dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh để bảo vệ tài sản và cá nhân. 
 

(210) 4-2026-11740 (220) 20/03/2026 
 (441) 04/05/2026  

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xám nhạt, trắng 
 

 (731) XIE, JIANFENG (CN) 
No. 57, Pucuo Yuan, Erjia Village, Majia 
Town, Luojiang District, Quanzhou City, 
Fujian Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH GOLDENWIN (Công 
ty TNHH GOLDENWIN) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; đồ lót; mũ; tất; khăn quàng cổ. 
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Söa ®æi ®¬n 

 
 

Thông báo số: 23216/QĐ-SHTT.IP, ngày 24/02/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ6-2025-02234 Ngày nộp: 06/10/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

6-2022-00011 16/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ Người nộp đơn được sửa đổi thành:  
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An;  
số 75B đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 
An. 
Tên và địa chỉ Tổ chức Quản lý chỉ dẫn địa lý được sửa đổi thành:  
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An;  
số 75 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 
An. 

 
     

 

 
Thông báo số: 23217/QĐ-SHTT.IP, ngày 24/02/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ6-2025-02671 Ngày nộp: 05/11/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

6-2024-00009 24/04/2024 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa đổi thành:  
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh,  
số 142 đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 
Tên và địa chỉ của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý được sửa đổi thành:  
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh,  
số 142 đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 
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Thông báo số: 50423/TB-SHTT.IP, ngày 06/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2026-00251 Ngày nộp: 26/01/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2025-14914 10/04/2025 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Tên của Người nộp đơn: 
Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Việt Nam 

     
 

 
Thông báo số: 50954/TB-SHTT.IP, ngày 07/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2025-00396 Ngày nộp: 20/03/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2024-17142 22/04/2024 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Tầng 6, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

     
 

 

Thông báo số: 52299/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2026-00093 Ngày nộp: 10/01/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2025-21411 15/05/2025 
 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện của Người nộp đơn: 
CÔNG TY TNHH NACILAW 
Số 270 đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Đình, thành phố Hà 
Nội 
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Thông báo số: 52304/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2026-00169 Ngày nộp: 16/01/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2023-53236 21/11/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
15F, 142, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

     
 

 
Thông báo số: 52308/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2025-01998 Ngày nộp: 23/09/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2023-26873 23/06/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 
Tầng 8, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52310/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02343 Ngày nộp: 26/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2023-37764 24/08/2023 

4-2024-08005 04/03/2024 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WEFLY 
Tầng 4, số 144 đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 
Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52311/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01145 Ngày nộp: 18/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2023-01288 12/01/2023 

4-2023-05577 24/02/2023 

4-2023-07283 07/03/2023 

4-2023-22718 01/06/2023 

4-2023-46803 17/10/2023 
 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Tên của Người nộp đơn: 
Công ty cổ phần Thingo Media 

     
 

 

Thông báo số: 52327/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2025-02568 Ngày nộp: 28/10/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2024-18004 25/04/2024 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
No. 080, Guo Zhaozhuang Village, Xingcun Town, Hejian City, Hebei 
Province, China 
Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ WEFLY 
Tầng 4, số 144 đường Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, thành phố 
Hà Nội 
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Thông báo số: 52453/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2026-00267 Ngày nộp: 26/01/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2024-56483 21/11/2024 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
688/46 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 52455/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2026-00834 Ngày nộp: 31/03/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu : 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2025-41517 15/08/2025 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
- Chuyển hàng hóa "bánh chưng" từ nhóm 29 sang nhóm 30; 
- Phần danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại không thay đổi. 

_____________________________________________________________ 
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PhÇn III 

 

thay ®æi chñ ®¬n 

 
 

Thông báo số: 52298/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2025-00773 Ngày nộp: 06/08/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-20251 09/05/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SNOW.M KOREA, LIMITED LIABILITY COMPANY 
(KR)  
 1F, 3, Yeonmujang 3-gil, Seongdong-gu, Seoul, 04782, 
Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng: SNOW M PTE. LTD. (SG)  
 1 RAFFLES PLACE, #36-02, ONE RAFFLES PLACE, 
SINGAPORE 048616, SINGAPORE 

     
 

 
Thông báo số: 52300/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2025-00844 Ngày nộp: 25/08/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-21411 15/05/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MTV KIM DMP (VN)  
 Tổ 29 (tại nhà ông Trần Văn Hạ), phường An Biên, thành 
phố Hải Phòng 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH TẬP 
ĐOÀN HA (VN)  
 Số 45/591 đường Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố 
Hải Phòng 
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Thông báo số: 52305/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2025-00083 Ngày nộp: 24/01/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-08242 14/03/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN TIẾN DŨNG (VN)  
 Thanh Xuyên 4, phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER (VN)  
 Tầng 7, tòa nhà số 201 đường Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 52321/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-01046 Ngày nộp: 21/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-06231 28/02/2023 

4-2023-06232 28/02/2023 

4-2023-06233 28/02/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ASAN (VN)  
 831-833 Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: LÊ THỊ MỸ NGỌC (VN)  
 78/36/8 Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 52328/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00128 Ngày nộp: 05/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-50465 06/11/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGÔ VĨNH PHONG (VN)  
 Số 90, đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 4, tổ dân phố 
27, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU THUẬN PHONG (VN)  
 90 Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 52330/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00240 Ngày nộp: 19/03/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2026-05717 03/02/2026 

4-2026-05718 03/02/2026 

4-2026-05719 03/02/2026 

4-2026-05720 03/02/2026 

4-2026-05721 03/02/2026 

4-2026-05722 03/02/2026 

4-2026-05723 03/02/2026 

4-2026-05724 03/02/2026 

4-2026-05725 03/02/2026 

4-2026-05726 03/02/2026 

4-2026-05727 03/02/2026 

4-2026-05728 03/02/2026 

4-2026-05729 03/02/2026 

4-2026-05730 03/02/2026 

4-2026-05731 03/02/2026 

4-2026-05732 03/02/2026 
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4-2026-05733 03/02/2026 

4-2026-05734 03/02/2026 

4-2026-05735 03/02/2026 

4-2026-05736 03/02/2026 

4-2026-05737 03/02/2026 

4-2026-05738 03/02/2026 

4-2026-05739 03/02/2026 

4-2026-05740 03/02/2026 

4-2026-05741 03/02/2026 

4-2026-05742 03/02/2026 

4-2026-05743 03/02/2026 

4-2026-05744 03/02/2026 

4-2026-05745 03/02/2026 

4-2026-05746 03/02/2026 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SUNWIN INFORMATION TECHNOLOGY LLC (AE)  
 2F6 Al Mamzar Bldg., Hor Al Anz, Dubai, United Arab 
Emirates 

Bên được chuyển nhượng: LÊ VĂN DO (VN)  
 Thôn Thiện Tây, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị 

     
 

 

Thông báo số: 52331/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00245 Ngày nộp: 20/03/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2026-03067 20/01/2026 

4-2026-03068 20/01/2026 

4-2026-03069 20/01/2026 

4-2026-03071 20/01/2026 

4-2026-03072 20/01/2026 

4-2026-03074 20/01/2026 
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4-2026-03075 20/01/2026 

4-2026-03077 20/01/2026 

4-2026-03078 20/01/2026 

4-2026-03079 20/01/2026 

4-2026-03081 20/01/2026 

4-2026-03083 20/01/2026 

4-2026-03085 20/01/2026 

4-2026-03086 20/01/2026 

4-2026-03087 20/01/2026 

4-2026-03088 20/01/2026 

4-2026-03089 20/01/2026 

4-2026-03090 20/01/2026 

4-2026-03095 20/01/2026 

4-2026-03096 20/01/2026 

4-2026-03097 20/01/2026 

4-2026-03098 20/01/2026 

4-2026-03099 20/01/2026 

4-2026-03100 20/01/2026 

4-2026-03101 20/01/2026 

4-2026-03102 20/01/2026 

4-2026-03103 20/01/2026 

4-2026-03104 20/01/2026 

4-2026-03105 20/01/2026 

4-2026-03106 20/01/2026 

4-2026-03107 20/01/2026 

4-2026-03108 20/01/2026 

4-2026-03109 20/01/2026 

4-2026-03110 20/01/2026 

4-2026-03111 20/01/2026 

4-2026-03112 20/01/2026 
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Bên chuyển nhượng:   NEO LINK SOFTWARE CREATIVE LIMITED (VG)  
 Unit 8, 3/F., womar Trading Complex, Blackburne Road, 
Port Purcell, Road Town, Tortola VG1 110, British Virgin 
Islands 

Bên được chuyển nhượng: LÊ VĂN DO (VN) 
Thôn Thiện Tây, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị  
 

     
 

 
Thông báo số: 52332/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2025-00488 Ngày nộp: 09/06/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-22713 22/05/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN VĂN ĐẠI (VN)  
 76 Nguyễn Huy Tưởng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG KINH BẮC (VN)  
 76 Nguyễn Huy Tưởng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

     
 

 
Thông báo số: 52333/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2025-00933 Ngày nộp: 22/09/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-30745 26/06/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN CT UAV (VN)  
 Số 3 đường ĐT 743, khu phố Bình Đức 3, phường Bình 
Hoà, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CT GROUP (VN)  
 20 Trương Định, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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Thông báo số: 52454/TB-SHTT.IP, ngày 10/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2025-01149 Ngày nộp: 14/11/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-56483 21/11/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH BẢO LỘC THỊNH VƯỢNG (VN)  
 688/46 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN KIỀU OANH (VN)  
 270/8 Nguyễn Oanh, phường Gò vấp. thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 53393/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00079 Ngày nộp: 23/01/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-43857 28/08/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH UNIFORME (VN)  
 Số nhà 5 ngách 26 ngõ 250 phố Khương Trung, Phường 
Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: HỘ KINH DOANH UNIFORME (VN)  
 Lô đất CUTM5-21, điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề 
dệt lụa Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 53394/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00088 Ngày nộp: 26/01/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-31872 02/07/2025 
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Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH NGUYÊN THẠNH (VN)  
 Số 122, Đường Phan Huy Chú, phường An Khánh, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

Bên được chuyển nhượng: VI ĐỨC LẬP (VN)  
 44 Hai Bà Trưng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

     
 

 
Thông báo số: 53395/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00127 Ngày nộp: 05/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-53168 17/10/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẮC 
SƠN (VN)  
 118 đường Như Nguyệt, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT (VN)  
 Số 60, ngách 29/78, phố Khương Hạ, phường Khương 
Đình, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 53398/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2025-01167 Ngày nộp: 19/11/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-58083 12/11/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH TỔ ÉN (VN)  
 Thôn Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Bên được chuyển nhượng: VŨ THỊ HƯƠNG (VN)  
 Căn chung cư số 504 nhà B3 khu ĐTM Mỹ Đình 1 tổ 7, 
phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 53399/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00132 Ngày nộp: 06/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-27805 20/06/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ ZEBRA (VN)  
 Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà ở, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ trước khi sát 
nhập địa giới hành chính: Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà 
ở, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CÔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ 
NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT-MỸ (VN)  
 Số nhà 55, ngõ 670, đường Đình Xuyên, xã Phù Đổng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam (địa chỉ cũ trước khi sát nhập 
địa giới hành chính: Số 55 ngõ 670 đường Hà Huy Tập, xã 
Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phổ Hà Nội) 

     
 

 
Thông báo số: 53400/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00133 Ngày nộp: 06/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-27806 20/06/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ ZEBRA (VN)  
 Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà ở, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ trước khi sát 
nhập địa giới hành chính: Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà 
ở, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ 
NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT-MỸ (VN)  
 Số nhà 55, ngõ 670, đường Đình Xuyên, xã Phủ Đổng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam (địa chỉ cũ trước khi sát nhập 
địa giới hành chính: Số 55 ngõ 670 đường Hà Huy Tập, xã 
Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) 
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Thông báo số: 53401/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00134 Ngày nộp: 06/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-27807 20/06/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ ZEBRA (VN)  
 Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà ở, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ trước khi sát 
nhập địa giới hành chính: Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà 
ở, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM (VN)  
 Số 45 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam (địa chỉ cũ trước khi sát nhập địa giới hành chính: 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội) 

     
 

 
Thông báo số: 53402/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00135 Ngày nộp: 06/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-27808 20/06/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ ZEBRA (VN)  
 Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà ở, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ trược khi sát 
nhập địa giới hành chính: Lô D2-49, khu đất xây dựng nhà 
ở, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TỰ A&B VIỆT NAM (VN)  
 Số 45 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam (địa chỉ cũ trước khi sát nhập địa giới hành chính: 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội) 
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Thông báo số: 53403/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00137 Ngày nộp: 06/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-05752 07/02/2024 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI 
HÀNG TIÊU DÙNG THIÊN PHÚ (VN)  
 Số 30, Ngõ 24, Phố Đốc Ngữ, Phường Ngọc Hà, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ V-LIVE (VN)  
 Số 30, Ngõ 24, Phố Đốc Ngữ, Phường Ngọc Hà, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 53404/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00139 Ngày nộp: 06/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-62625 04/12/2025 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE 
(VN)  
 Số 129 phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN HOÀNG NGÂN (VN)  
 Số 12, ngõ 656, đường Nguyễn Công Trứ, phố Bích Đào, 
phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

     
 

 

Thông báo số: 53405/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00140 Ngày nộp: 06/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-49531 29/09/2025 

4-2025-49534 29/09/2025 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MTV TINISUN (VN)  
 1264/53 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: TẠ ĐOÀN HIỆP (VN)  
 1264/53 Lê Đức Thọ, khu phố 49, phường An Hội Đông, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 53406/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00142 Ngày nộp: 06/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-20667 12/05/2025 

4-2025-20668 12/05/2025 

4-2025-20673 12/05/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU Á LONG 
(VN)  
 104/3B, Ấp Mỹ An, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH GIẤY Á LONG (VN)  
 Thửa đất số 210, 211 tờ bản đồ số 93, đường Tiểu Dự Án, 
phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long 

     
 

 
Thông báo số: 53407/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00146 Ngày nộp: 09/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-55679 18/11/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG PHÁT CƯỜNG (VN)  
 317 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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Bên được chuyển nhượng: HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TOÀN PHÁT CƯỜNG 
(VN)  
 317 Trần Văn Kiểu, phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 53408/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00147 Ngày nộp: 10/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-57205 26/11/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THIẾT KẾ NỘI 
THẤT ĐIỂM NHẤN (VN)  
 115 Lê Đình Thám, phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỂM NHẤN (VN)  
 84 Nguyễn Háo Vĩnh, phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 53410/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ 

đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00151 Ngày nộp: 10/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-03241 23/01/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH ONEMAX VIỆT NAM (VN) 
Số 1A, ngõ 4, Đình Quán, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

Bên được chuyển 
nhượng: 

BÙI HÀ NAM (VN)  
Khu 7, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ 
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Thông báo số: 53411/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00152 Ngày nộp: 10/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-11068 11/04/2018 

 
 

Bên chuyển nhượng:   Dennis F. Gross (US)  
444 Madison Avenue, Suite 500, New York NY 10022, 
United States of America 

Bên được chuyển nhượng: SHISEIDO AMERICAS CORPORATION (US) 
390 Madison Avenue, 15th Floor, New York, New York 
10017, United States of 
America 
 

     
 

 
Thông báo số: 53414/TB-SHTT.IP, ngày 13/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00169 Ngày nộp: 26/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-51002 07/10/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM (VN)  
 432A Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TỊNH HÀNH PHÁT (VN)  
 432A Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 

     
 

 
Thông báo số: 54213/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2025-01268 Ngày nộp: 15/12/2025 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-36141 02/08/2024 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN 
HỮU PHÁT (VN)  
 Thôn Chí Trung, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN 
HỮU PHÁT BẮC GIANG (VN)  
 Thôn Khánh, Xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 

     
 

 
Thông báo số: 54215/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00210 Ngày nộp: 11/03/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-58230 12/11/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN HOUSE (VN)  
 12 Ngô Đức Kế, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN 
MIỀN TRUNG (VN)  
 K87/29/10 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành 
phố Đà Nẵng 

     
 

 
Thông báo số: 54216/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00202 Ngày nộp: 09/03/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-56667 04/11/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTGEN INTERNATIONAL 
(VN)  
 222-224 Trần Hưng Đạo, khu phố 10, phường Cầu ông 
Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH FORMULUX ASIA (VN)  
 Số 384/33, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân 
Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 54219/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00158 Ngày nộp: 12/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-20188 09/05/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH HV NET (VN)  
 (địa chỉ 2 cấp): 255 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, 
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Địa chỉ 3 cấp: 255 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: PHẠM VĂN SANG (VN)  
 Căn hộ 6.06 Chung Cư Mỹ Long, đường 18, khu phố 42, 
phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 54220/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00159 Ngày nộp: 12/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-51131 07/10/2025 

4-2025-51132 07/10/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH HV HOLDINGS (VN)  
 255 Bình Lợi, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 255 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: HUỲNH VĂN HUY (VN)  
 257 Bình Lợi, khu phố 49, phường Bình Lợi Trung, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 54221/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00160 Ngày nộp: 12/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-44003 17/09/2024 

4-2025-04593 11/02/2025 

4-2025-50140 01/10/2025 

4-2025-65266 18/12/2025 

4-2025-65267 18/12/2025 

4-2025-65268 18/12/2025 

4-2025-65269 18/12/2025 

4-2025-65270 18/12/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH HV NET (VN)  
 255 Bình Lợi, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 255 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: HUỲNH VĂN HUY (VN)  
 257 Bình Lợi, khu phố 49, phường Bình Lợi Trung, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 54222/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00161 Ngày nộp: 13/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-46708 15/09/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN UTERA VIỆT NAM (VN)  
 Số 02 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SKY GOLD GROUP (VN)  
 Căn ML199 Đô thị Ecocity Premia, phường Tân An, tỉnh 
Đắk Lắk 
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Thông báo số: 54224/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00175 Ngày nộp: 27/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-00702 07/01/2025 

4-2025-49659 29/09/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NANJING KAPEIXI NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN)  
 Room 801.802.803.813.815.816, Building B, No. 9 
Jiangnan Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu, China 

Bên được chuyển nhượng: HUAIAN CHENGYUAN TIANXIA BRAND 
DEVELOPMENT CO., LTD. (CN)  
 Room 301, E-commerce Incubation Center, approximately 
60 meters northwest of Liangle Kindergarten, 202 County 
Road, Nanchenji Town, Huaiyin District, Huai'an City, 
Jiangsu Province, China 

     
 

 
Thông báo số: 54226/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00157 Ngày nộp: 12/02/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-32845 17/07/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI HOÀN NET (VN)  
 51 Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN VĂN HIỆN (VN)  
 30 Phan Bôi, Tổ 03, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng 

     
 

 
Thông báo số: 54227/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00178 Ngày nộp: 02/03/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-04917 01/02/2024 

4-2024-45412 24/09/2024 

4-2025-00446 06/01/2025 

4-2025-06354 21/02/2025 

4-2025-14750 09/04/2025 

4-2025-15370 11/04/2025 

4-2025-22239 20/05/2025 

4-2025-33556 09/07/2025 

4-2025-33591 10/07/2025 

4-2025-50986 06/10/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU JOLIE DAIPER 
(VN)  
 Nhà số 7, đường 3-7/10 Gamuda, Phường Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SUN GLOBAL 
(VN)  
 Nhà số 2, đường 3-7/7 KĐT Gamuda, Phường Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 54228/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00183 Ngày nộp: 03/03/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2026-02514 16/01/2026 

4-2026-02516 16/01/2026 

4-2026-02517 16/01/2026 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SAP BEBE (VN)  
 Số 11B3, tổ 7, khu tập thể 918, phường Long Biên, thành 
phố Hà Nội 
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Bên được chuyển nhượng: PHẠM QUANG VIỆT (VN)  
 Số 28B/588 Thiên Lôi, phường An Biên, Thành phố Hải 
Phòng 

     
 

 
Thông báo số: 54229/TB-SHTT.IP, ngày 14/04/2026 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2026-00179 Ngày nộp: 02/03/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2025-39590 07/08/2025 

 
 

Bên chuyển nhượng:   UNICITY PROPERTIES, INC. (US)  
 1712 South East Bay Blvd., Suite 101, Provo, Utah 84606, 
United States 

Bên được chuyển nhượng: PERFORMANCE LABS PTE. LTD. (SG)  
 16A Tuas Avenue 1 #02-21 Singapore 639533 

 
___________________________________________________________________________________________
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